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MỞ ĐẦU

Trong hoạt động trao đổi mua bán hàng hóa trong nước và quốc tế luôn có nguy cơ phải chịu những tổn thất rủi ro ảnh hưởng đến quyền lợi của  các bên tham gia vào quá trình trao đổi, mua bán... Để giải quyết các tranh chấp và có những chứng cứ khách quan phân định trách nhiệm giữa các bên tham gia vào quá trình thực hiện các hợp đồng mua bán, đồng thời giải quyết nhiều vấn đề khác liên quan trong thanh toán, giao nhận, bốc xếp, vận chuyển hàng hóa... người ta thường chỉ định trong hợp đồng hoặc trực tiếp yêu cầu một tổ chức giám định chuyên nghiệp, hợp pháp hoạt động độc lập, có đủ năng lực về kỹ thuật và nghiệp vụ thay họ đứng ra làm bên trung gian chứng kiến và tiến hành xác định tình trạng chất lượng thực tế của hàng hóa, để các bên có căn cứ thực hiện, thanh toán và phân chia trách nhiệm của mình. Với vai trò, ý nghĩa như vậy, hoạt động giám định hàng hóa luôn tồn tại, phát triển và rất quan trọng, cần thiết trên thị trường trao đổi hàng hóa hiện nay.

Mục tiêu của giám định chất lượng là “để kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo nâng cao chất lượng hàng hóa, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng; thúc đẩy tiến bộ khoa học và công nghệ; tăng cường năng lực quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và sử dụng có hiệu quả hàng hóa của các đơn vị”. 

Thực hiện những mục tiêu nói trên, Nhà nước đã tiến hành đồng bộ các biện pháp, như: Ban hành và áp dụng tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa; kiểm tra và chứng nhận chất lượng hàng hóa, áp dụng và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng; công nhận năng lực kỹ thuật và quản lý của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chất lượng; thanh tra và xử lý các vi phạm về chất lượng, giám định hàng hóa mua sắm, nhập khẩu... Những biện pháp quản lý của nhà nước về chất lượng này đã đạt được những thành tựu đáng kể và được thể hiện trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Điều đó phù hợp với xu hướng chung của quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Bên cạnh các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Bộ Quốc phòng cũng đã xây dựng các văn bản pháp lý để kiểm tra, kiểm soát chất lượng vũ khí trang bị, sản phẩm hàng hóa trước khi đưa vào trang bị trong Quân đội. Đây là một nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các loại hàng hóa quốc phòng cho các đơn vị trong toàn quân và nâng cao sức chiến đấu của quân đội.

Những năm qua Bộ Quốc phòng đã có nhiều chương trình mua sắm, nhiều dự án đầu tư hàng hóa quốc phòng với số lượng lớn, chủng loại đa dạng và trình độ công nghệ ngày càng hiện đại. Để giám sát và đánh giá được chất lượng hàng hóa quốc phòng thì công tác giám định chất lượng hàng hóa ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng vũ khí trang bị, trước khi đưa vào biên chế trong Quân đội. 

Đề tài “Giải pháp hoàn thiện công tác giám định chất lượng hàng hóa quốc phòng tại Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 2” sẽ góp phần làm  rõ hơn vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác giám định đồng thời đề xuất những giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại hiện nay, đưa hoạt động này của Trung tâm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của khoa học công nghệ trong tình hình mới.

Kết cấu khóa luận gồm ba chương:

Chương 1: Tổng quan về chất lượng và giám định chất lượng

Chương 2: Thực trạng công tác giám định chất lượng hàng hóa quốc phòng tại Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 2/Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/BTTM.

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác giám định chất lượng hàng hóa quốc phòng tại Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 2/Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy giáo TS Trịnh Vũ Minh đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em rất nhiều để em hoàn thành khóa luận này.

Đồng thời em xin chân thành cám ơn các đồng chí lãnh đạo chỉ huy Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 2/Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, các đồng chí giám định viên và các cơ quan trực thuộc Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng đã giúp đỡ và tạo điều kiện để em hoàn thành khóa     luận này.

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

1.1 Chất lượng và đặc điểm của chất lượng

1.1.1. Khái niệm Chất lượng

Khái niệm chất lượng sản phẩm đã xuất hiện từ lâu, ngày nay được sử dụng phổ biến và rất thông dụng hàng ngày trong cuộc sống cũng như trong sách báo. Bất cứ ở đâu hay trong tài liệu nào, chúng ta đều thấy xuất hiện thuật ngữ chất lượng. Tuy nhiên, hiểu như thế nào là chất lượng sản phẩm lại là vấn đề không đơn giản. Do tính phức tạp đó nên hiện nay có rất nhiều quan niệm khác nhau về chất lượng sản phẩm. Tuỳ theo đối tượng sử dụng, từ “Chất lượng” có ý nghĩa khác nhau. Do con người và các nền văn hoá trên thế giới khác nhau, nên cách hiểu của họ về chất lượng và quản lý chất lượng cũng khác nhau. Mỗi quan niệm đều có những cơ sở khoa học và thực tiễn, nó được dùng để giải thích những vấn đề đặt ra của sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Đứng trên những góc độ khác nhau và tuỳ theo mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất- kinh doanh mà các tổ chức có thể đưa ra những quan niệm về chất lượng khác nhau. Nói như vậy chất lượng không phải là một khái niệm quá trừu tượng đến mức người ta không thể đi đến một cách diễn giải tương đối thống nhất, mặc dù sẽ còn luôn luôn thay đổi. 

Quan điểm pháp lý: tại Việt Nam, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc Hội có định nghĩa về chất lượng như sau: “Chất lượng sản phẩm, hàng hóa là mức độ của các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa đáp ứng yêu cầu trong tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng” – Khoản 5 Điều 3. 

* Quan niệm theo hướng thị trường: Trong nền kinh tế thị trường, người ta đưa ra rất nhiều quan niệm khác nhau về chất lượng sản phẩm. Những khái niệm chất lượng này xuất phát và gắn bó chặt chẽ với các yếu tố cơ bản của thị trường như nhu cầu, cạnh tranh, giá cả
Xuất phát từ người tiêu dùng, chất lượng được định nghĩa là sự phù hợp của sản phẩm với mục đích sử dụng của người tiêu dùng. 
Xuất phát từ mặt giá trị, chất lượng được hiểu là đại lượng đo bằng tỷ số giữa lợi ích thu được từ tiêu dùng sản phẩm với chi phí phải bỏ ra để đạt được lợi ích đó. Theo quan niệm này, nhiều định nghĩa được đưa ra, chẳng hạn: “chất lượng là cung cấp những sản phẩm và dịch vụ ở giá mà khách hàng chấp nhận”; hoặc “chất lượng là cái mà khách hàng phải trả đúng với cái mà họ nhận được”. 

Xuất phát từ tính cạnh tranh của sản phẩm thì chất lượng cung cấp những thuộc tính mang lại lợi thế cạnh tranh nhằm phân biệt nó với sản phẩm cùng loại trên thị trường. 

Ngoài những quan niệm này, trong nền kinh tế thị trường, người ta còn đưa ra nhiều định nghĩa khác nhau tuỳ thuộc vào phục vụ những mục đích cụ thể nhằm duy trì và phát triển thị trường hay sự cải tiến không ngừng chất lượng sản phẩm. 

Những quan niệm hướng theo thị trường được đa số các nhà nghiên cứu và các doanh nhân tán đồng vì nó phản ánh đúng nhu cầu đích thực của người tiêu dùng, giúp tổ chức đạt được mục tiêu thoả mãn khách hàng, củng cố được thị trường và giữ được thành công lâu dài. 

Ngày nay người ta thường nói đến chất lượng tổng hợp bao gồm chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ sau khi bán và chi phí phải bỏ ra để đạt được mức chất lượng đó. Quan niệm này đặt chất lượng sản phẩm trong mối quan hệ chặt chẽ với chất lượng của dịch vụ, chất lượng các điều kiện giao hàng và hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực. 

* Quan điểm của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế 
Để giúp cho hoạt động quản lý chất lượng trong các tổ chức được thống nhất, dễ dàng, tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá (ISO - International for Standardization Organization) trong bộ tiêu chuẩn ISO 9001, phần thuật ngữ đã đưa ra định nghĩa chất lượng: Chất lượng là Mức độ của một tập hợp các đặc tính (3.5.1) vốn có đáp ứng các yêu cầu (điều 3.1.1 – ISO 9000:2005) 

Trong đó:

- Yêu cầu: yêu cầu là các nhu cầu hay mong đợi đã được công bố, ngầm hiểu chung hay bắt buộc. 

Yêu cầu được công bố là yêu cầu đã được nêu ra dưới dạng tài liệu hay có thể có thể bằng lời. yêu cầu quy định trong một hợp đồng hay các văn bản pháp quy là những yêu cầu đã được công bố.

Yêu cầu “ngầm hiểu chung” là những thực hành mang tính thông lệ hay phổ biến đối với một tổ chức, khách hàng của tổ chức và các bên liên quan khác. Những yêu cầu loại này không được công bố trong các quy định, hợp đồng, nhưng mặc nhiên mọi người có liên quan đều hiểu rõ, đặc biệt là người cung cấp sản phẩm phải xác định rõ các yêu cầu này trong các quy định của tổ chức và đáp ứng thỏa đáng. 

Theo quan điểm của quản lý chất lượng, các yêu cầu được xem xét không chỉ có các yêu cầu của khách hàng mà còn của các bên liên quan khác như: người lao động, chủ đầu tư, nhà cung cấp, xã hội,… tổ chức phải cân bằng các yêu cầu của các bên liên quan này. Để chỉ ra rõ loại yêu cầu cụ thể, người ta thường có thêm các định ngữ. Ví dụ: “yêu cầu đối với sản phẩm”, “yêu cầu đối với hệ thống chất lượng”, “yêu cầu của khách hàng”…

- Đặc tính vốn có: Có hai loại đặc tính: đặc tính vốn có gắn liền với đối tượng, là các đặc tính mang tính bản chất, sẵn có và tạo thành đối tượng. Chẳng hạn các yêu cầu kỹ thuật phải có để đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm như kích thước, độ dày,… yêu cầu về vệ sinh, an toàn của sản phẩm. Loại thứ hai là các đặc tính gán cho ví dụ giá cả, các yếu tố marketing. 

Trong quá trình phát triển, từ “chất lượng” còn được ghép với nhiều từ khác để tạo thành các từ ghép như: Kiểm tra chất lượng, kiểm soát chất lượng; đánh giá chất lượng, giám định chất lượng và thử nghiệm chất lượng…. Điều này không minh họa rõ hơn cho từ chất lượng mà đôi khi còn làm chúng ta lẫn lộn hơn.

Tùy theo đối tượng sử dụng, lĩnh vực khác nhau, mục đích khác nhau từ “chất lượng” có ý nghĩa khác nhau.

1.1.2. Các đặc điểm của chất lượng  

- Chất lượng được đo bởi sự thoả mãn yêu cầu. Nếu một sản phẩm vì lý do nào đó mà không đạt được các yêu cầu, và bởi vậy không được thị trường chấp nhận, thì bị coi là có chất lượng kém, cho dù trình độ công nghệ chế tạo ra sản phẩm đó có thể rất hiện đại hay giá trị của chỉ tiêu chất lượng có thể rất cao. Đây là một kết luận then chốt và là cơ sở để các nhà quản lý định ra chính sách, chiến lược kinh doanh của mình. 

- Chất lượng được đo bởi sự thoả mãn các yêu cầu, mà yêu cầu luôn biến động nên chất lượng cũng luôn biến đổi theo thời gian, không gian, điều kiện sử dụng. Vì vậy phải định kỳ xem xét lại các yêu cầu chất lượng.

- Khi đánh giá chất lượng của một đối tượng, cần phải xét mọi đặc tính của đối tượng, có liên quan đến sự thoả mãn những yêu cầu cụ thể.

- Chất lượng không phải chỉ là thuộc tính của sản phẩm, hàng hoá. Chất lượng có thể áp dụng cho mọi thực thể, có thể là sản phẩm, một hoạt động, một quá trình, một doanh nghiệp hay một con người.

- Cần phân biệt giữa chất lượng và cấp chất lượng. Cấp chất lượng là chủng loại hay thứ hạng của các yêu cầu chất lượng khác nhau đối với sản phẩm, quá trình hay hệ thống có cùng chức năng sử dụng.

Cấp chất lượng phản ánh khác biệt đã định hướng hoặc đã thừa nhận trong các yêu cầu chất lượng. Một đối tượng ở cấp cao cũng có thể có chất lượng không đáp ứng các yêu cầu (đã định ra cho đối tượng đó) và ngược lại. Cấp chất lượng có thể cao nhưng chưa chắc chất lượng tương ứng đã tốt theo nghĩa đáp ứng yêu cầu. Nói chung khi lập một yêu cầu chất lượng, cần có quy định cấp, chẳng hạn như trong tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật. 

- Chất lượng không phải chỉ là thuộc tính của sản phẩm mà ta vẫn hiểu hàng ngày. Chất lượng có thể áp dụng cho một đối tượng bất kỳ như hệ thống, quá trình. 

1.1.3. Vai trò của chất lượng 

Các tổ chức trên toàn thế giới hiện nay đều đang phải đối đầu với thách thức “chất lượng”. Quá trình toàn cầu hoá, tính cạnh tranh và nhu cầu ngày càng tăng đã và đang làm thay đổi qui luật của cuộc chơi trên thị trường. Chất lượng không còn là một vấn đề kỹ thuật đơn thuần nữa mà nó đã trở thành một vấn đề mang tính chiến lược hàng đầu, liên quan đến sự sống còn của tất cả các tổ chức khác nhau. Vấn đề chất lượng được các quốc gia và các tổ chức trên toàn thế giới ngày càng quan tâm nhiều hơn và không có sự lựa chọn nào khác, họ phải chấp nhận cuộc cạnh tranh. Muốn tồn tại và phát triển, các tổ chức phải giải quyết nhiều yếu tố, trong đó chất lượng là một yếu tố then chốt. 

Những thay đổi gần đây trên toàn thế giới đã tạo ra những thách thức mới trong kinh doanh khiến cho các tổ chức càng nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng. Khách hàng ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và đảm bảo chất lượng, yêu cầu tổ chức phải cung cấp những sản phẩm có chất lượng đáp ứng và vượt sự mong muốn của họ. Để thu hút khách hàng, các tổ chức cần phải đưa chất lượng vào nội dung quản lý hệ thống hoạt động của mình. 

Các cuộc khảo sát trong các nước công nghiệp phát triển cho thấy những tổ chức thành công trên thương trường đều là những tổ chức đã nhận thức được và giải quyết thành công vấn đề chất lượng, họ thoả mãn các yêu cầu của khách hàng trong nước và quốc tế. Cuộc cạnh tranh toàn cầu đã và sẽ trở nên mạnh mẽ với quy mô và phạm vi ngày càng rộng. Sự phát triển của khoa học, công nghệ hôm nay đã cho phép các nhà sản xuất nhạy bén có khả năng đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng, tạo ra lợi thế cạnh tranh. Các nhà sản xuất cố gắng tận dụng lợi thế riêng của mình trong xã hội công nghiệp hiện đại mang tính toàn cầu hoá để cung cấp sản phẩm có chất lượng cao. 

Các số liệu nghiên cứu đã chỉ rõ rằng, chất lượng là yếu tố quan trọng quyết định khả năng sinh lợi của hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, các tổ chức sản xuất và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao sẽ đạt mức lợi nhuận cao hơn so với các tổ chức sản xuất và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng kém. Theo những số liệu thống kê này, những tổ chức có vị thế hàng đầu về chất lượng đã biết lập giá ở mức cao hơn với đối thủ cạnh tranh có vị thế thấp hơn về chất lượng. Họ cũng đạt mức trung bình về thu hồi vốn cho đầu tư cao hơn so với những tổ chức ở thang bậc thấp hơn về chất lượng. 

Những thiết kế sơ sài không còn đáp ứng được các nhu cầu của người tiêu dùng trước sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Cộng thêm vào đó, những thất bại trên thương trường cùng với chi phí tốn kém thêm do chất lượng thấp gây ra những tác động đến lợi nhuận của tổ chức. Vì vậy, chất lượng không còn là sự lựa chọn nữa mà là yếu tố quyết định sự sống còn của các tổ chức.
1.1.4. Yêu cầu chất lượng 

Để có thể thực hiện và đánh giá xem xét được, các yêu cầu thường được thể hiện thành một tập hợp các yêu cầu định lượng hay định tính đối với các đặc tính của đối tượng được xét. Chất lượng luôn có thể đặc trưng qua những chỉ tiêu có thể biểu hiện bằng một số trị số và sự định lượng, đó là mức chất lượng. Các yêu cầu này được gọi là các yêu cầu chất lượng. 

Các yêu cầu chất lượng phải phản ánh đầy đủ yêu cầu đã hoặc chưa công bố của khách hàng và các yêu cầu xã hội. Căn cứ vào các yêu cầu chất lượng đã được xác định, các nhà thiết kế sẽ xây dựng nên các yêu cầu kỹ thuật/quy định kỹ thuật cho sản phẩm bao gồm cả các bộ phận, chi tiết của sản phẩm sao cho sản phẩm cuối cùng sẽ có tính năng thỏa mãn các yêu cầu chất lượng đã định. Bởi vậy các yêu cầu chất lượng còn gọi là các yêu cầu tính năng/quy định tính năng.

1.1.5. Các thuộc tính của sản phẩm  

Mỗi sản phẩm đều cấu thành bởi rất nhiều các thuộc tính có giá trị sử dụng khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của con người. Giá trị của các thuộc tính này phản ánh mức độ chất lượng đạt được của sản phẩm đó. Mỗi thuộc tính chất lượng của sản phẩm thể hiện thông qua một tập hợp các thông số kinh tế – kỹ thuật phản ánh khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Các thuộc tính này có quan hệ chặt chẽ với nhau tạo ra một mức độ chất lượng nhất định của sản phẩm. Đối với những nhóm sản phẩm khác nhau, những yêu cầu về các thuộc tính chất lượng cũng khác nhau. Người ta đã chia ra làm các nhóm thuộc tính như thuộc tính cấu trúc, thuộc tính cảm nhận, thuộc tính thời gian và thuộc tính hình thức. Sau đây ta sẽ xem xét lần lượt các thuộc tính đó. 

- Các thuộc tính kỹ thuật: Phản ánh công dụng, chức năng của sản phẩm. Nhóm này đặc trưng cho những thuộc tính xác định chức năng tác dụng chủ yếu của sản phẩm được quy định bởi những chỉ tiêu kết cấu vật chất, thành phần cấu tạo đặc tính về cơ, lý, hoá của sản phẩm. Các yếu tố này được thiết kế theo những tổ hợp khác nhau tạo ra những chức năng đặc trưng cho hoạt động của sản phẩm về hiệu quả của quá trình sử dụng sản phẩm đó. 

- Các yếu tố thẩm mỹ: Đặc trưng cho sự truyền cảm, sự hợp lý về hình thức, dáng vẻ, kết cấu, kích thước, sự hoàn thiện, tính cân đối, màu sắc, trang trí, tính thời trang. 

- Tuổi thọ của sản phẩm: Đây là yếu tố đặc trưng cho tính chất của sản phẩm giữ được khả năng làm việc bình thường theo đúng tiêu chuẩn thiết kế trong một thời gian nhất định trên cơ sở đảm bảo đúng các yêu cầu về mục đích, điều kiện sử dụng và chế độ bảo dưỡng quy định. Tuổi thọ là một yếu tố quan trọng trong quyết định lựa chọn mua hàng của người tiêu dùng. 

- Độ tin cậy của sản phẩm: Độ tin cậy được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất phản ánh chất lượng của một sản phẩm và bảo đảm cho tổ chức có khả năng duy trì và phát triển thị trường của mình. 

- Độ an toàn sản phẩm: Những chỉ tiêu an toàn trong sử dụng, vận hành sản phẩm, an toàn đối với sức khoẻ người tiêu dùng và môi trường là yếu tố tất yếu, bắt buộc phải có đối với mỗi sản phẩm trong điều kiện tiêu dùng hiện nay. Thuộc tính này đặc biệt quan trọng đối với những sản phẩm trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ của người tiêu dùng như các đồ thực phẩm ăn uống, thuốc chữa bệnh,... Khi thiết kế sản phẩm luôn phải coi đây là thuộc tính cơ bản không thể thiếu được của mỗi sản phẩm. 

- Mức độ gây ô nhiễm của sản phẩm: Cũng như độ an toàn, mức độ gây ô nhiễm được coi là một yêu cầu bắt buộc các nhà sản xuất phải tuân thủ khi đưa sản phẩm của mình ra thị trường. 

- Tính tiện dụng: Phản ánh những đòi hỏi về tính sẵn có, tính dễ vận chuyển, bảo quản, dễ sử dụng của sản phẩm và khả năng thay thế khi có những bộ phận bị hỏng. 

- Tính kinh tế của sản phẩm: Đây là yếu tố rất quan trọng đối với những sản phẩm khi sử dụng có tiêu hao nguyên liệu, năng lượng. Tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng trong sử dụng trở thành một trong những yếu tố quan trọng phản ánh chất lượng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường. 

Ngoài những thuộc tính hữu hình có thể đánh giá cụ thể mức chất lượng sản phẩm, còn có các thuộc tính vô hình khác không thể biểu hiện một cách cụ thể dưới dạng vật chất nhưng lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với khách hàng khi đánh giá chất lượng của một sản phẩm. Ngày nay, những dịch vụ đi kèm sản phẩm, đặc biệt là dịch vụ sau khi bán đang trở thành một trong những thuộc tính quan trọng trong thành phần của chất lượng sản phẩm. Trong nhiều trường hợp, chúng đóng vai trò cơ bản đảm bảo sự thành công của tổ chức trên thị trường. Tên, nhãn hiệu, danh tiếng, uy tín của sản phẩm cũng được coi là yếu tố của chất lượng vô hình tác động lên tâm lý lựa chọn của khách hàng, thu hút sự chú ý và kích thích ham muốn mua hàng của họ. 

Như vậy, chất lượng sản phẩm được tạo ra bởi toàn bộ thuộc tính của sản phẩm có khả năng thoã mãn nhu cầu vật chất hữu hình và vô hình của người tiêu dùng. Chúng phụ thuộc chặt chẽ vào mức độ phù hợp của từng thuộc tính chất lượng với những yêu cầu và sự tác động tổng hợp của các thuộc tính này. Mỗi thuộc tính có tầm quan trọng khác nhau tuỳ thuộc vào sản phẩm, mục đích và yêu cầu sử dụng của người tiêu dùng. 

Trách nhiệm của các tổ chức là xác định được mức chất lượng tổng hợp giữa các thuộc tính này một cách hợp lý nhất với từng loại sản phẩm.

1.2. Giám định chất lượng

1.2.1. Khái niệm giám định 

Theo luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, Giám định Thương mại được hiểu như sau: “Giám định là hoạt động thương mại, thực hiện việc xác định tình trạng thực tế hàng hóa, kết quả cung ứng dịch vụ và những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng”-Mục 6, điều 254.

Theo Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007: “Giám định là việc xem xét sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với hợp đồng hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng bằng cách quan trắc và đánh giá kết quả đo, thử nghiệm” - Điều 3,      mục 11.
Theo ISO 17020:2012: “Giám định là kiểm tra một sản phẩm, quá trình, dịch vụ hay lắp đặt, hoặc thiết kế của chúng và xác định sự phù hợp của chúng với các yêu cầu cụ thể hoặc với các yêu cầu chung trên cơ sở đánh giá sự chuyên nghiệp”.

Với sự tăng trưởng của thương mại thế giới và thuận lợi hoá thương mại – cùng với sự phát triển nhanh của công nghệ sản xuất và phân phối mới đã hình thành hàng trăm tổ chức giám định quốc gia và đa quốc gia của bên thứ ba.

Các tổ chức giám định kiểm tra một phạm vi rộng lớn các sản phẩm, nguyên liệu, quá trình, quy trình làm việc, dịch vụ trong lĩnh vực tư cũng như công; mục đích chung là nhằm giảm rủi ro cho người mua, người sở hữu, người sử dụng hoặc người tiêu dùng của những đối tượng đã được giám định.

1.2.2. Vai trò của hoạt động giám định

Giám định hàng hóa không chỉ làm thuận lợi hóa hoạt động thương mại mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các hoạt động quản lý Nhà nước đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

* Đối với hoạt động thương mại:
Trước hết, giám định hàng hóa làm tăng thêm trách nhiệm của các bên có liên quan trong quá trình thực hiện các hợp đồng, từ đó ngăn ngừa các rủi ro, tổn thất và những nghi ngờ tranh chấp giữa các bên. Đặc biệt khi có xảy ra tranh chấp, chứng thư giám định được sử dụng như một chứng cứ khách quan mang tính pháp lý quan trọng để các bên có thể giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng, hạn chế tranh cãi kéo dài, tốn thời gian và chi phí.. ảnh hưởng xấu đến uy tín và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với các bên tham gia và liên quan trực tiếp đến quá trình thực hiện hợp đồng, họ có thể yên tâm với những việc mà mình đã cố gắng làm đúng bởi lẽ họ tìm thấy ở giám định, người trọng tài vô tư, khách quan, luôn đứng ra bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ và tạo điều kiện thuận lợi cho họ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

- Đối với bên bán: Giám định giúp cho bên bán chủ động tính toán cả về số lượng và chất lượng cho phù hợp với tiêu chuẩn, yêu cầu xuất khẩu của hàng hóa. Nhờ có sự hỗ trợ của dịch vụ giám định mà các bên bán có kinh nghiệm tốt trong việc theo dõi, kiểm tra, kiểm soát các khâu sản xuất, chế biến, gom hàng… đảm bảo chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu của khách hàng cũng như tiêu chuẩn chất lượng của thị trường nước ngoài. Mặt khác thông qua chứng thư giám định, người bán có bằng chứng chứng minh đã làm đúng nghĩa vụ ghi trong hợp đồng, tiết kiệm thời gian và chi phí, là cơ sở để thanh toán tiền hàng hóa.

- Đối với bên mua: Nhờ có dịch vụ giám định mà người mua có cơ sở để yên tâm mình nhận đúng, nhận đủ loại hàng hóa mà mình đã đặt mua (đúng chất lượng, đúng nguồn gốc, đúng chủng loại, giá cả…) mà không phải tự đầu tư, tổ chức kiểm tra hàng hóa, do đó tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền của. Không những vậy, chứng thư giám định còn là một văn bản không thể thiếu trong bộ hồ sơ khiếu nại.

- Đối với người vận tải: Chứng thư xác nhận phương tiện vận tải đã thực hiện công việc của mình đúng với các quy định cũng như yêu cầu kỹ thuật trong vận tải: phương tiện vận tải có đủ khả năng, điều kiện chuyên trở hàng hóa, chứng minh cho người vận tải đã làm hết khả năng để hạn chế tối đa các thiệt hại khi có tổn thất và xác định cho họ quyền hưởng miễn trách nhiệm trong vận tải khi có tổn thất đối với hàng hóa.

- Đối với nơi bảo quản: Chứng thư xác nhận điều kiện kho bãi, bảo quản hàng hóa; giám sát/ xác nhận về số lượng, khối lượng; tình trạng, chất lượng… hàng hóa khi giao nhận.

- Đối với nhà bảo hiểm: Chứng thư độc lập – vô tư xác định mức độ, nguyên nhân, trách nhiệm về tổn thất hàng hóa để làm cơ sở bồi thường.

- Đối với tổ chức tín dụng: Chứng thư là cơ sở để chuyển tiền cho người bán; xác định giá trị tài sản cầm cố khi cho vay tín dụng; đảm bảo an toàn kinh doanh…

Như vậy, Giám định làm tăng cường trách nhiệm của các bên tham gia thực hiện hợp đồng thương mại.
* Đối với công tác quản lý nhà nước
- Đối với cơ quan Hải quan: Thông qua việc giám định về chủng loại; số/khối lượng; chất lượng; giá cả hàng hóa…Hoạt động giám định giúp Hải quan thực hiện tốt chính sách thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, chống thất thu thuế, chống gian lận thương mại…

- Đối với cơ quan quản lý chất lượng hàng hóa: Giúp ngăn ngừa nhập hàng xấu, hàng cấm, phế thải; ngăn ngừa xuất khẩu hàng cấm, hàng kém chất lượng, không đúng tiêu chuẩn làm mất uy tín quốc gia/ doanh nghiệp; kiểm soát quá trình lưu thông hàng hóa nội địa…

- Đối với cơ quan quản lý môi trường: Giám định giúp xác định các yếu tố tác động đến môi trường, không nhập phế thải/ chất độc hại; không nhập máy móc thiết bị lạc hậu..

Ngoài ra, giám định giúp cơ quan quản lý nhà nước định giá doanh nghiệp cổ phần hóa; định giá tài sản/ hàng hóa trong mua bán, cầm cố… sát giá thị trường nhằm làm giảm thiệt hại cho các bên.

Khi có vấn đề liên quan đến luật pháp, công tác giám định sẽ hỗ trợ công tác điều tra, tòa án, trọng tài như: xác định chính xác số lượng/ khối lượng, chất lượng và chủng loại, giá trị còn lại, giá cả của hàng hóa/ tài sản, giúp điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến tham ô, buôn lậu, gian lận thương mại, tranh chấp các hợp đồng kinh tế…

1.2.3. Nội dung và các loại hình giám định 

Tuỳ thuộc vào đối tượng, nội dung, tính chất, mục đích và cơ quan tiến hành giám định, tuỳ thuộc vào thời gian và địa điểm giám định mà người ta có thể có nhiều cách phân loại nội dung giám định và các loại hình giám định khác nhau khác nhau.

1.2.3.1. Nội dung giám định: Căn cứ vào nội dung và đối tượng giám định có thể chia giám định thành hai loại: Giám định hàng hoá và giám định phi hàng hoá.
* Giám định hàng hoá bao gồm: 

- Giám định số, khối lượng hàng hoá.

- Giám định quy cách, phẩm chất, tình trạng hàng hoá.

- Giám định bao bì, kí mã hiệu. 

- Giám định tổn thất hàng hoá.

- Giám định thể tích hàng đối với hàng lỏng.

- Giám định mức độ vệ sinh, an toàn cho việc sử dụng hàng hoá.

- Thẩm định trị giá hàng hoá.

- Giám định nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá. 

- Giám định đặc tính hàng hoá và tính năng sử dụng. 

- Giám định lắp đặt, vận hành, nghiệm thu hệ thống máy móc thiết bị... 

* Giám định phi hàng hoá bao gồm:

- Giám định điều kiện của các phương tiện vận tải như: Độ kín chắc, sạch sẽ hầm tàu phù hợp với việc sắp xếp và vận chuyển hàng hoá. Giám định điều kiện, kĩ thuật sắp xếp, nhiệt độ của các phương tiện vận chuyển hàng đông lạnh, các vật liệu chèn lót, hệ thống thông gió,... 

- Giám định phương tiện vận tải trước khi sửa chữa, phá huỷ.

- Giám định phượng tiện vận tải trước khi cho thuê và nhận lại. 

- Giám định kho tàng và cách bảo quản hàng hoá.

- Giám định và giám sát quá trình sản xuất hàng hoá về các mặt chất lượng, vệ sinh an toàn, bảo vệ môi trường,... 

- Giám sát, giao nhận, vận chuyển, bốc dỡ, xếp hàng. 

- Thẩm định hạch toán công trình đầu tư. 

- Giám định công trình xây dựng… 

1.2.3.2. Các loại hình giám định

* Căn cứ vào tính chất, mục đích và cơ quan tiến hành giám định, người ta có thể chia giám định thành các loại sau đây

- Giám định thương mại: Là việc giám định, giám sát hàng hoá về các mặt số, khối lượng, phẩm chất, quy cách, tình trạng, bao bì, kí mã hiệu, vệ sinh, an toàn hàng hoá,…theo quy định của hợp đồng mua bán Ngoại thương. Giám định các điều kiện, tình trạng, khả năng chuyên chở của phương tiện vận tải theo quy định của hợp đồng vận tải. Giám định nguyên nhân, mức độ tổn thất hàng hoá phục vụ cho việc tính toán bồi thường tổn thất theo hợp đồng bảo hiểm,… Hoạt động giám định thương mại này do các tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định độc lập, trung lập tiến hành theo yêu cầu của khách hàng. 

- Giám định chất lượng bắt buộc đối với một số hàng hoá nhập khẩu thuộc danh mục Nhà nước quy định phải kiểm tra (còn gọi là kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu)

- Giám định hàng hoá phục vụ việc tính thuế và làm thủ tục thông quan theo yêu cầu của Hải quan: Gồm các nội dung sau: 

+ Giám định xác định tên hàng để cho phép nhập khẩu và áp mã thuế đối với hàng hoá nhập khẩu 

+ Xác định số, khối lượng thực tế của hàng hoá 

+ Xác định tình trạng cũ, mới, chất lượng còn lại của hàng đã qua       sử dụng 

+ Xác định mức độ hư hỏng, tổn thất, thiếu hụt để thực hiện việc giảm thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế và NĐ 54/CP. Cơ quan tiến hành giám định có thể do Hải quan hoặc chủ hàng chỉ định  

- Giám định kiểm tra chất lượng hàng hoá chuyên ngành: Hoạt động này do các cơ quan quản lý chuyên ngành áp dụng đối với hàng hoá chuyên ngành sử dụng tại Việt Nam. Riêng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, các cơ quan này chỉ được thực hiện việc kiểm tra khi được Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường hoặc Bộ chủ quản uỷ quyền và chỉ áp dụng đối với hàng hoá thuộc danh mục nhà nước bắt buộc kiểm tra. 

- Giám định máy móc thiết bị, công trình đầu tư theo qui định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Hoạt động này do các tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định độc lập, trung lập trong nước hoặc nước ngoài tiến hành nhằm chống lại việc khai tăng giá trị máy móc, thiết bị góp vốn đầu tư, xác định trình độ công nghệ và chất lượng thiết bị đầu tư. 

* Căn cứ vào thời gian và địa điểm giám định, người ta có thể phân   loại thành:
- Giám định trong quá trình sản xuất 

- Giám định và giám sát việc giao nhận hàng hoá  

- Giám định hàng hoá trên tàu trước khi dỡ hàng

- Giám định hàng hoá tại kho bãi,… .

1.2.4. Tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định

1.2.4.1. Khái niệm:

Căn cứ các văn bản pháp quy của Nhà nước về dịch vụ giám định hàng hóa thì tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định (gọi tắt là tổ chức giám định) được hiểu là: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật hoạt động độc lập và chuyên kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa. Trên cơ sở quy định này, theo điều 3, Nghị định số 20/1999/NĐ-CP thì có ba đối tượng sau đây được phép kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa:

- Doanh nghiệp giám định Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế được thành lập theo pháp luật hiện hành của Việt Nam.

- Doanh nghiệp giám định được thành lập theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, được giám định và cấp chứng thư giám định theo ngành nghề đã ghi trong giấy phép đầu tư.

- Chi nhánh của các tổ chức giám định nước ngoài được phép thành lập tại Việt Nam theo giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam.

Như vậy, ta có thể rút ra khái niệm về tổ chức giám định như sau:


Tổ chức giám định hàng hóa là một tổ chức được thành lập một cách hợp pháp, thực hiện công tác giám định hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng, hoạt động một cách độc lập, trung lập. Tổ chức giám định không có quyền lợi liên quan đến hàng hóa, họ chỉ là tổ chức trung gian thực hiện nghiệp vụ giám định một cách khách quan, trung thực để xác định và cung cấp các chứng cứ về thực trạng hàng hóa, phương tiện cũng như các vấn đề khác có liên quan theo yêu cầu của khách hàng.

1.2.4.2. Phân biệt tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định với KCS và cơ quan kiểm tra chất lượng của Nhà nước.

Việc phân biệt sự khác nhau giữa ba tổ chức này là rất cần thiết. Chúng ta cần phải làm sáng tỏ hoạt động và tác dụng của chúng để khai thác, vận dụng sao cho có lợi nhất và đạt tính pháp lý cao nhất.


Trước hết ta cần hiểu rõ khái niệm tổ chức và cơ quan. “Tổ chức giám định” được hiểu là tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định thuần túy, khách quan, làm theo yêu cầu, không chịu sự áp đặt từ phía nào và không có quyền lợi từ lô hàng giám định. Theo Luật thương mại Việt Nam 1997 thì tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định phải là thương nhân. Còn cơ quan mang tính chất hành chính sự nghiệp, làm một chức năng nào đó mà nhà nước giao.


- KCS của nhà sản xuất: Là bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa do công ty tự thành lập để kiểm tra sản phẩm, hàng hóa của chính công ty mình trong quá trình sản xuất xem có đạt yêu cầu mà nhà sản xuất đã đặt ra hay không. Văn bản kiểm tra này chỉ có giá trị đối với nhà sản xuất mà không có giá trị pháp lý đối với tổ chức và cá nhân khác.


- Cơ quan kiểm tra chất lượng của Nhà nước: Là cơ quan thực hiện chức năng kiểm tra chất lượng do Nhà nước giao phó. Như vậy cơ quan kiểm tra chất lượng của Nhà nước chỉ làm những công việc theo tên gọi và chức năng của mình, không được thu phí giám định. Giấy chứng nhận giám định của họ chỉ có giá trị cho lô hàng thuộc quản lý của nhà nước theo ngành dọc mà không có giá trị pháp lý đối với các bên trong hợp đồng mua bán         hàng hóa.


- Tổ chức giám định: Là tổ chức chuyên kinh doanh dịch vụ giám định có thu phí giám định và được pháp luật các nước thừa nhận. Các tổ chức này hoạt động độc lập, trung lập, khách quan, làm theo yêu cầu của khách hàng.

1.3. Thị trường giám định ở Việt Nam

1.3.1. Các tổ chức giám định ở Việt Nam hiện nay

Hiện nay ở Việt Nam có hơn 40 tổ chức giám định (gồm cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước) đang hoạt động trên thị trường giám định ở Việt Nam. Ta có thể chia thành 5 nhóm như sau:

* Nhóm 1: Tổ chức giám định do Nhà nước thành lập: 

Hiện này có duy nhất một tổ chức giám định do Nhà nước thành lập đó là Công ty giám định hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam-Vinacontrol được thành lập năm 1957 do Bộ Thương mại (ngày nay là Bộ Công thương) quản lý. Đây là doanh nghiệp dịch vụ đạt tiêu chuẩn ISO 9002 đầu tiên tại         Việt Nam.

* Nhóm 2: Tổ chức giám định nước ngoài: Là các công ty liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài như Shinken-Đức; Apave-Pháp; Det Noorsue Veritas-Na Uy..….

* Nhóm 3: Tổ chức giám định trong nước: Là các công ty cổ phần và công ty TNHH như: Công ty TNHH Á Châu (AIS); Công ty cổ phần Đại Việt (Davicontrol); Công ty giám định thái bình dương ((pico); Công ty TNHH Thái Đức Việt; Công ty TNHH Thông tin…

* Nhóm 4: Tổ chức giám định dưới dạng cơ quan giám định mang tính chất Nhà nước do các bộ chủ quản đứng ra thành lập và quản lý.

- Food control: Trung tâm giám định hàng nông sản thực phẩm

- Cafe control: Trung tâm giám định café

- Caspect: Trung tâm giám định khoa học công nghệ và hàng hóa


- Testcontrol: Trung tâm giám định phân tích hàng hóa


- Quacontrol: Trung tâm kiểm tra chất lượng than (Quảng ninh).


* Nhóm 5: Tổ chức giám định cơ quan Nhà nước có chức năng quản lý pháp quyền về chất lượng hàng hóa nói chung:


- Các Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng I, II, III trực thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.


- FCC (Food & Commodities Control Center): Trung tâm kiểm tra chất lượng hàng hóa và thực phẩm.

1.3.2. Thị trường giám định ở Việt Nam hiện nay.


Ngày nay theo đà phát triển của kinh doanh hàng hóa, yêu cầu về giám định chất lượng ngày càng tăng, thị trường về dịch vụ giám định ngày càng sôi động, nhộn nhịp, đa dạng, phức tạp và tập trung ở 5 trung tâm kinh tế lớn của cả nước đó là: Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội; Hải Phòng; Đà Nẵng; Quảng Ninh.


- Khu vực Hải Phòng: Cảng Hải phòng là cảng lớn nhất của miền bắc, hầu như mọi loại hàng hóa xuất nhập khẩu vào miền bắc đều qua đây nên thị trường giám định tại khu vực này có tính cạnh tranh rất mạnh. Đây là khu vực có nhiều công ty giám định hoạt động. Hầu hết các công ty giám định đều có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Hải Phòng. Tại khu vực này, dịch vụ giám định các mặt hàng đang cạnh tranh quyết liệt như:


+ Mặt hàng xuất khẩu gạo

+ Mặt hàng phân bón nhập khẩu

+ Mặt hàng sắt thép nhập khẩu 


+ Mặt hàng tiêu dùng (may mặc, giày dép).

- Khu vực Quảng Ninh: Thị trường khu vực Quảng Ninh nhỏ nên không có nhiều các tổ chức giám định hoạt động. Các tổ chức ở đây đang tập chung vào các mặt hàng, loại hình giám định có tính chất quyết định, chủ lực của khu vực này như:


+ Mặt hàng than xuất khẩu:

+ Giám định định hàng thông quan; giám định hàng hải, hàng lỏng nhập khẩu: Chủ yếu do Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khu vực I và Vinacontrol giám định.


- Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh: Đây là trung tâm xuất nhập khẩu lớn nhất của cả nước nên có rất nhiều các công ty giám định hoạt động. Tất cả các công ty đang hoạt động tại Việt Nam đều có chi nhánh hoặc trụ sở tại đây.


+ Giám định xuất khẩu gạo 

+ Giám định mặt hàng xăng, dầu thô, gas hóa lỏng

+ Giám định về máy móc thiết bị nhập khẩu

+ Ngoài ra còn giám định mặt hàng tinh dầu nhập khẩu; Hàng hải; Hàng tiêu dùng; lĩnh vực bảo hiểm… chủ yếu do Vinacontrol và các công ty TNHH thực hiện giám định.


- Khu vực Đà Nẵng: Tập trung vào các mặt hàng xuất khẩu của các công ty liên doanh; hàng nông sản xuất khẩu; hàng thông quan phục vụ quản lý.. Các công ty hoạt động ở thị trường này chủ yếu là FCC; Micontrol; Cafecontrol..


- Khu vực Hà Nội: Là nơi tập trung của các cơ quan chính phủ, các công ty, Tổng công ty lớn của cả nước nên nhiều tổ chức giám định tập trung tại đây đặc biệt là các tổ chức giám định của nước ngoài như SGS (Thụy sỹ); BV (Pháp); OMIC… Một số công ty trong nước hoạt động ở khu vực này như FCC; Cafecontrol; Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng I; Trung tâm kiểm tra chất lượng và vệ sinh thủy sản…


+ Giám định máy móc thiết bị nhập khẩu


+ Giám định hàng may mặc, giày dép xuất khẩu

+ Giám định hàng phục vụ thông quan: Phần lớn hải quan chỉ dẫn đến Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khu vực I.


+ Giám định phân bón nhập khẩu, mặt hàng chè, lạc
1.4. Quản lý Nhà nước về hoạt động giám định hàng hóa


Theo điều 5, Nghị định số 20/1999/NĐ-CP thì: “Bộ Công thương là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động DVGĐ hàng hóa”.


Tuy nhiên thị trường giám định rất đa dạng, có rất nhiều loại hình công ty giám định hoạt động mà bản thân các công ty này không trực thuộc Bộ Công thương hay bất kỳ một bộ chủ quản cụ thể nào như: Các công ty cổ phần, công ty TNHH của Việt Nam, công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Như vậy trên thực tế thì Bộ Công thương chỉ trực tiếp quản lý một công ty giám định duy nhất đó là công ty giám định hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam-Vinacontrol.


Theo các văn bản pháp luật khác như Luật doanh nghiệp 1999, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2000 thì các công ty TNHH và công ty cổ phần được thành lập theo pháp luật hiện hành của Việt Nam sẽ do cơ quan cấp giấy phép đăng ký kinh doanh quản lý, còn các công ty giám định có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sẽ do cơ quan cấp giấy phép đầu tư và Bộ Kế hoạch đầu tư quản lý. Bên cạnh đó, công ty giám định hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề cụ thể nào thì sẽ do Bộ chuyên ngành đó quản lý.


Như vậy có rất nhiều các Bộ, ban ngành tham gia vào việc quản lý hoạt động dịch vụ giám định hàng hóa như Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Trung tâm trọng tài kinh tế Việt Nam và các sở, ban ngành trực thuộc tỉnh.

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác giám định chất lượng hàng hóa tại Việt Nam.
1.5.1. Yếu tố khách quan.

- Hiện nay, tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp tác động đến nền kinh tế trong nước nói chung và hoạt động giám định hàng hóa nói riêng. Mặt khác, nhu cầu về giám định hàng hóa của nhiều mặt hàng đã giảm như: Hải quan giảm trưng cầu giám định để tạo sự thông thoáng; Các nhà nhập khẩu nước ngoài thường chỉ định các tổ chức giám định quốc tế lớn như (SGS-Societe General de Suveillance-Thụy sỹ; BV-Bureaux Veritas-Pháp..) giám định.

- Các công ty giám định của Việt nam đang phải đối mặt, cạnh tranh quyết liệt, gay gắt với các tổ chức giám định nước ngoài được thành lập theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thực tế cho thấy chúng ta không còn được ủy thác giám định những mặt hàng lớn như gạo, than, sắt thép…thay vào đó là các công ty của nước ngoài thực hiện. Cho đến nay, Việt Nam đã có trên 40 tổ chức giám định hoạt động, do đó sự cạnh tranh giữa các tổ chức giám định này ngày càng trở nên khốc liệt.

- Mặt trái của nền kinh tế thị trường đã có những tác động tiêu cực đến hoạt động giám định cũng như đến tư duy, đạo đức của một bộ phận cán bộ và đội ngũ giám định viên, kéo theo đó là hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh giữa các công ty giám định. Và có nhiều giám định viên đầu ngành của Việt Nam vì những lý do khác nhau thôi việc chuyển sang các công ty nước ngoài có thu nhập cao, điều này làm cho các công ty trong nước thiếu về đội ngũ cán bộ có chuyên môn, thất thoát kinh nghiệm, bí mật nghề nghiệp và còn làm tác động đến tư tưởng của những người còn lại đang làm việc tại công ty.
1.5.2. Yếu tố chủ quan.


- Với xu hướng phát triển hiện nay đòi hỏi chất lượng dịch vụ ngày càng cao, nội dung giám định ngày càng khó và phức tạp, xuất hiện thêm nhiều loại hình giám định mới. Điều này đặt ra cho các tổ chức giám định phải có đội ngũ cán bộ, giám định viên có tay nghề kỹ thuật cao, có chuyên môn tốt, có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết và có cơ cấu tổ chức thích hợp. Trên thực tế những yêu cầu đặt ra trên đây nhiều tổ chức giám định chưa đáp ứng được. Các công ty giám định đua nhau ra đời trong khi lực lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác giám định còn thiếu, yếu, máy móc chưa đảm bảo… nhiều đơn vị trở thành “cò” hoặc làm trung gian trong loại hình dịch vụ này.

- Cơ cấu tổ chức, thủ tục hành chính trong quản lý điều hành vẫn còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được với nền kinh tế thị trường. Việc kiểm soát trên hồ sơ, giấy tờ và kiểm tra ngoài hiện trường còn gặp nhiều khó khăn.

- Đội ngũ cán bộ, giám định viên còn nhiều hạn chế về mặt chuyên môn, cán bộ trẻ còn thiếu kinh nghiệm. Nhiều công ty khi thực hiện giám định vẫn bị khách hàng khiếu nại do cấp kết quả sai hoặc giám định viên có thái độ không đúng mực. Nhiều vụ phải xử lý hình sự…

- Các trang thiết bị máy móc phục vụ công tác giám định còn lạc hậu chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Một số công ty phải gửi mẫu phân tích sang các công ty khác do đó việc cung cấp kết quả đôi khi thiếu độ tin cậy.


- Hoạt động cạnh tranh thu hút khách hàng của các công ty giám định Việt Nam còn bị động chưa thực sự bài bản. Việc nắm bắt và cung cấp thông tin về khách hàng còn chậm và hạn chế. Do chưa có văn phòng đại diện ở nước ngoài và chưa cử được nhiều đoàn đi khai thác ở nước ngoài nên việc khai thác nguồn hàng, khách hàng ở nước ngoài có nhiều hạn chế. Uy tín và tiếng tăm của một số công ty giám định Việt Nam ở thị trường nước ngoài còn khiêm tốn, cách hợp tác quan hệ với các công ty nước ngoài cũng chưa thỏa mãn được yêu cầu đề ra.

Kết luận chương 1

Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần hiện nay, cùng với quá trình mở cửa, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, quyết liệt. Các nhà quản lý cũng như các nhà kinh doanh hết sức coi trọng vấn đề đảm bảo và nâng cao chất lượng các loại hàng hóa. Do đó, công tác giám định chất lượng hàng hóa ngày càng đặc biệt quan trọng. 

Hoạt động giám định chất lượng của nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể như: Xây dựng được một hệ thống văn bản pháp quy làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước thống nhất về chất lượng; thiết lập cơ chế và phương thức hoạt động ngày càng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế đất nước và xu thế hội nhập quốc tế; đầu tư xây dựng được hệ thống các phòng thử nghiệm; tăng cường hợp tác với các tổ chức chất lượng ở các nước. 

Bên cạnh các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Bộ Quốc phòng cũng đã xây dựng các văn bản pháp lý làm cơ sở cho công tác giám định chất lượng hàng hóa quốc phòng trước khi đưa vào trang bị trong quân đội. Tuy nhiên hoạt động giám định chất lượng hàng hóa quốc phòng vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Do đó cần phải tìm hiểu thực trạng về công tác giám định chất lượng từ đó đề ra những giải pháp nhằm từng bước hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động này.

Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TẠI TRUNG TÂM TIÊU CHUẨN-ĐO LƯỜNG-CHẤT LƯỢNG 2
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm TC-ĐL-CL 2/Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/Bộ TTM.

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Trung tâm TC-ĐL-CL 2 là cơ sở thuộc Cục TC-ĐL-CL/Bộ TTM, được thành lập theo quyết định số 48/QĐ-TM, ngày 17/02/1989 của Bộ Tổng Tham mưu/Bộ Quốc phòng. Địa bàn đóng quân tại số 40, đường Nguyễn Giản Thanh, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Được thành lập từ năm 1989, trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, đơn vị luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ một Trung tâm với lực lượng cán bộ mỏng, trang thiết bị kỹ thuật được trang bị nghèo nàn, lạc hậu cho đến nay Trung tâm TC-ĐL-CL 2 đã cơ bản trở thành một trong các Trung tâm đứng đầu Cục TC-ĐL-CL cả về mức độ đầu tư trang thiết bị và đội ngũ cán bộ có trình độ cao xứng đáng là Trung tâm chiến l​ược của ngành TC-ĐL-CL khu vực miền Nam.
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

2.1.2.1. Chức năng

Trung tâm TC-ĐL-CL 2 là đơn vị thuộc Cục TC-ĐL-CL, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục, chỉ huy của Cục trưởng; sự chỉ đạo về nghiệp vụ của các cơ quan chức năng cấp trên. Có chức năng tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Cục trưởng tham gia thực hiện quản lý nhà nước về công tác TC, ĐL, CL, ĐKQS và thực hiện công tác kỹ thuật TC-ĐL-CL theo phân cấp tại khu vực miền Nam; quản lý, chỉ huy Phòng, ban thuộc quyền.
2.1.2.2. Nhiệm vụ

- Nắm vững pháp luật, quy định của nhà nước, quân đội, nhiệm vụ của Cục; các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, ý định của Cục trưởng ; phương án, kế hoạch và các mặt công tác liên quan.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác hàng năm đã được Cục trưởng và các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Tham gia quản lý nhà nước về công tác TC, ĐL, CL, ĐKQS theo phân cấp khu vực miền Nam. Tham gia tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, huấn luyện kỹ thuật nghiệp vụ Ngành, đề xuất bảo đảm đo lường cho VKTB theo phân cấp khu vực miến Nam.
- Trực tiếp giữ Chuẩn, Mẫu đo lường, Mẫu thử nghiệm, tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, sửa chữa trang bị ĐL-TN theo phân cấp. Thực hiện công tác sản xuất, sửa chữa, cải tiến, mua sắm trang bị, vật tư kỹ thuật theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tổ chức huấn luyện kỹ thuật, khai thác trang bị ĐL-TN. Xây dựng tiêu chuẩn quân sự, tài liệu và quy trình công nghệ. Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KHCN, thông tin KHKTQS, hợp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực TC, ĐL, CL, ĐKQS theo quy định của pháp luật.

- Quản lý kho ĐN-TN. Tổ chức tiếp nhận, cất giữ, bảo quản, bảo dưỡng kỹ thuật, cấp phát, thu hồi trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật Ngành theo chỉ lệnh; đề xuất điều chuyển, xử lý trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật.

- Quản lý trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, nhân viên theo phân cấp. Tổ chức thực hiện công tác canh phòng bảo vệ đơn vị an toàn.

- Chỉ huy quản lý, xây dựng Trung tâm vững mạnh toàn diện. sơ kết, tổng kết, báo cáo các mặt công tác được giao theo quy định, thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng và cấp có thẩm quyền giao.

(theo quyết định số 1305/QĐ-TĐC ngày 05/4/2018 của Cục TC-ĐL-CL)

 2.2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm TC-ĐL-CL2
Hiện nay, lực lượng trong Trung tâm TC-ĐL-CL2 bao gồm: Sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp và được phân ra các phòng ban như sau:








  Ghi chú                  Chỉ đạo điều hành

                                 Quan hệ phối hợp 

2.2.1. Ban Giám đốc

- Giám đốc Trung tâm TC-ĐL-CL 2 do Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu bổ nhiệm theo quy định hiện hành, chịu trách nhiệm cao nhất về mọi mặt hoạt động của Trung tâm. Báo cáo trực tiếp với Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng về mọi hoạt động liên quan đến Trung tâm.
- Phó Giám đốc Trung tâm TC-ĐL-CL 2 do Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu bổ nhiệm theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm liên quan đến các hoạt động của Trung tâm. 
2.2.2. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

- Soạn thảo và trình Giám đốc phê duyệt, ban hành các văn bản, báo cáo các nội dung liên quan trong các Phòng, Ban.

- Xây dựng định hướng kế hoạch dài hạn, năm, quý, tháng của Trung tâm để chủ động mọi mặt trong các hoạt động của Trung tâm.

- Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của các phòng chuyên môn tình hình thực hiện các kế hoạch đã đề ra, phân tích đánh giá để tham mưu cho Giám đốc Trung tâm.

- Thực hiện quản lý đầu vào, đầu ra của vật tư, trang bị và cân đối xuất nhập vật tư theo quy định của Trung tâm.

- Thực hiện mua bán vật tư, trang bị theo quy định.

2.2.3. Phòng Đo lường
2.2.3.1. Chức năng

Phòng Đo lường là một tổ chức trực thuộc Trung tâm TC-ĐL-CL 2, chịu sự quản lý và chỉ huy của Giám đốc. Phòng Đo lường có chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác giữ chuẩn và truyền chuẩn 

2.2.3.2. Nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện công tác giữ chuẩn và truyền chuẩn cho các đơn vị ở khu vực miền Nam theo lệnh của Giám đốc và theo chỉ lệnh hàng năm

-  Nắm vững tình trạng số lượng, chất lượng các PTĐ cấp Bộ Quốc phòng, quản lý các đơn vị trong khu vực để có thể tham mưu cho Giám đốc về tổ chức lực lượng, kế hoạch kiểm định các PTĐ bảo đảm phục vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện của các đơn vị.

- Tham gia thông tin, nghiên cứu khoa học và công nghệ, nghiên cứu khai thác PTĐ mới, nghiên cứu chế thử, cải tiến các PTĐ và phương tiện phụ trợ phục vụ công tác TC-ĐL-CL.

- Tham gia huấn luyện kỹ thuật

- Bảo quản bảo dưỡng tốt PTĐ được biên chế, đồng thời phát huy tối đa tính năng các trang bị phục vụ công tác.

- Sẵn sàng cơ động phục vụ đơn vị khi có lệnh của cấp trên

- Tham gia xây dựng kế hoạch công tác kỹ thuật Ngành hàng năm cho các đơn vị.

- Tham mưu cho Giám đốc về công tác đào tạo, bố trí, đề bạt cán bộ, CNV bảo đảm công tác ĐL-CL.
2.2.4. Phòng Sửa chữa 
2.2.4.1. Chức năng

Phòng Đo lường là một tổ chức trực thuộc Trung tâm TC-ĐL-CL 2, chịu sự quản lý và chỉ huy của Giám đốc. Có chức năng tham mưu cho Giám đốc về công tác sửa chữa PTĐ đồng thời tổ chức sửa chữa PTĐ cấp Bộ Quốc phòng khu vực miền Nam.

2.2.4.2. Nhiệm vụ

- Tổ chức sửa chữa PTĐ cấp BQP quản lý của các đơn vị khu vực miền Nam.

- Nắm vững tình trạng số lượng, chất lượng PTĐ cấp BQP quản lý của các đơn vị trong khu vực để có thể tham mưu cho Giám đốc về tổ chức lực lượng, kế hoạch phục hồi, sửa chữa PTĐ bảo đảm phục vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện của các đơn vị.

- Tham gia thông tin, nghiên cứu khoa học và công nghệ, nghiên cứu khai thác PTĐ mới, nghiên cứu chế thử, cải tiến các PTĐ và phương tiện phụ trợ phục vụ công tác sửa chữa.

- Tham gia huấn luyện kỹ thuật.

- Bảo quản bảo dưỡng tốt PTĐ được biên chế, đồng thời phát huy tối đa tính năng các trang bị phục vụ công tác.

- Sẵn sàng cơ động phục vụ đơn vị khi có lệnh của cấp trên

- Tham gia xây dựng kế hoạch công tác kỹ thuật Ngành hàng năm cho các đơn vị.

- Tham mưu cho Giám đốc về công tác đào tạo, bố trí, đề bạt cán bộ
2.2.5. Phòng Chất lượng và Nghiên cứu kỹ thuật

2.2.5.1. Chức năng

Phòng Chất lượng và Nghiên cứu kỹ thuật là một tổ chức trực thuộc Trung tâm TC-ĐL-CL 2, chịu sự quản lý và chỉ huy của Giám đốc. Có chức năng tham mưu cho Giám đốc về công tác chất lượng và nghiên cứu kỹ thuật.

2.2.5.1. Nhiệm vụ

- Tổ chức, thực hiện việc giám định, thử nghiệm và đánh giá chất lượng đối với vũ khí trang bị, vật tư kỹ thuật, sản phẩm quốc phòng theo chỉ lệnh công tác kỹ thuật hàng năm.

- Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật và thông tin khoa học kỹ thuật về công tác TC-ĐL-CL trong Trung tâm TC-ĐL-CL2 và các đơn vị khu vực phía Nam.

- Tổ chức công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ nhân viên Ngành TC-ĐL-CL trong Trung tâm TC-ĐL-CL 2 và các đơn vị khu vực phía Nam.

- Tổ chức thực hiện công tác khai thác sử dụng PTĐ mới cho các đơn vị khu khu vực phía Nam.

- Bảo quản bảo dưỡng tốt PTĐ được biên chế, đồng thời phát huy tối đa tính năng các trang bị phục vụ công tác.

- Sẵn sàng cơ động phục vụ đơn vị khi có lệnh của cấp trên.

- Tham gia xây dựng kế hoạch công tác kỹ thuật Ngành hàng năm cho các đơn vị.

2.3. Thực trạng về hoạt động giám định chất lượng của Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 2
2.3.1. Thực trạng nguồn nhân lực 

Với chức năng, nhiệm vụ được giao Trung tâm đã nghiên cứu đề xuất xây dựng lực lượng cụ thể của tổ chức mình, xem xét năng lực của đội ngũ cán bộ nhân viên về khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ đó nghiên cứu xây dựng lại tổ chức biên chế và đề nghị Thủ trưởng cấp trên cho bổ sung, điều chuyển hoặc thay thế cán bộ, nhân viên theo đúng khả năng và vị trí công tác với mục tiêu nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ nhân viên, bố trí xắp xếp phù hợp với công việc và bổ sung, thay thế các vị trí công tác còn thiếu. 
Bảng 2.2. Tổng hợp quân số toàn Trung tâm

	TT
	Cơ cấu tổ chức
	Số lượng
	Tổng

	
	
	Sỹ quan
	QNCN
	

	1
	Ban Giám đốc
	03
	
	03

	2
	Phòng Kế hoạch Tổng hợp
	02
	04
	06

	3
	Phòng Đo lường
	03
	06
	09

	4
	Phòng Sửa chữa
	04
	02
	06

	5
	Phòng CL&NCKT
	03
	02
	05

	6
	Ban HC-HC
	1
	06
	07

	
	TỔNG CỘNG
	17
	20
	37


   Bảng 2.3. Tổng hợp quân số theo trình độ đào tạo

	TT
	Trình độ
	Số lượng  (người)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Trên đại học
	7
	19

	2
	Đại học
	15
	41

	3
	Cao đẳng, trung cấp
	9
	24

	4
	Sơ cấp
	6
	16

	
	TỔNG
	37
	100


Với lực lượng và trình độ đào tạo hiện có đơn vị đã luôn chủ động xây dựng, củng cố kiện toàn hệ thống tổ chức, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đội ngũ cán bộ th​ường xuyên đ​ược bổ sung về số l​ượng và chất l​ượng, ngày càng đư​ợc nâng cao, trình độ về chuyên môn nghịêp vụ vững vàng; đội ngũ cán bộ hiện chiếm 47,4% quân số; trình độ đại học và sau đại học chiếm 65% quân số, hàng năm luôn thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đáp ứng đ​ược yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuy nhiên, trong việc thực hiện hiệm vụ quản lý chất lượng mà cụ thể là công tác giám định chất lượng hàng hóa, lược lượng của Phòng CL&NCKT mỏng 05 người: 03 cán bộ và 02 nhân viên. Trong khi đó, các lĩnh vực cần kiểm tra đánh giá, giám định chất lượng rất rộng và phức tạp. Vì vậy khi thực hiện nhiệm vụ giám định đơn vị phải lấy lực lượng kỹ thuật tại các phòng chuyên môn khác, lực lượng này tuy làm kiêm nhiệm nhưng luôn được Trung tâm giám sát kỹ và đặt ra những yêu cầu khi tham gia giám định như: 
- Giám định phải là người có trình độ, được đào tạo chuyên môn; có kinh nghiệm thực tiễn cả về lý thuyết và thực hành; được Cục TC-ĐL-CL cấp chứng chỉ giám định viên.

- Đối với những nhân viên đang được đào tạo thì nhất thiết phải có sự giám sát kỹ lưỡng của các chuyên gia và kỹ thuật viên.

- Khi được cấp các thiết bị và vật tư kỹ thuật phục vụ cho công tác giám định, nếu trang bị và vật tư khi sử dụng ảnh hưởng tới chất lượng của các phép kiểm tra, thử nghiệm thì sẽ không được sử dụng cho đến khi được kiểm tra và xác nhận là phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quy định hoặc các yêu cầu được quy định trong các phép thử có liên quan. 

- Khi phát hiện có sự không phù hợp của sản phẩm, hàng hóa đối với yêu cầu của chủ đầu tư. Giám định viên phải ghi vào Sổ theo dõi xử lý sản phẩm không phù hợp và Phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp theo biểu mẫu. Tất cả các sản phẩm không phù hợp phải được kiểm soát. Đồng thời, giám định viên phải báo cáo trình Trưởng đoàn giám định xem xét. 

Công tác sử dụng đội ngũ cán bộ 

Trung tâm 2 luôn chú trọng đến việc sử dụng đội ngũ cán bộ kỹ thuật. Luôn chọn lựa những cán bộ kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, được đào tạo cơ bản và có năng lực chuyên môn nghiệp vụ để sắp xếp, bố trí vào những vị trí phù hợp, đặc biệt là các vị trí quản lý. Trong công tác cán bộ luôn thực hiện dân chủ, minh bạch và thực hiện đồng bộ theo quy trình từ tạo nguồn, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đánh giá cán bộ kết hợp với tổ chức và các chính sách cho phù hợp. Trong việc sử dụng cán bộ kỹ thuật luôn quan tâm đến khâu lựa chọn đúng người, đúng việc và đúng thời điểm.

Trong thực hiện nhiệm vụ, ngoài giao nhiệm vụ cho các nhân viên thuộc quyền thực hiện công việc thì người chủ trì luôn theo dõi, nắm bắt các nội dung, yêu cầu của nhiệm vụ và xây dựng phương án để thực hiện một cách tốt nhất. Mỗi người được giao nhiệm vụ trên cơ sở chuyên môn và kỹ thuật là thế mạnh của mình, sau đó chủ trì nhiệm vụ tổng hợp hiệu chỉnh và tiến hành trao đổi thảo luận để cùng thống nhất thực hiện.

Công tác khen thưởng và kỷ luật 

Đây là chính sách rất được quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy bởi nó vừa là điều kiện, vừa là động lực thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả đối với cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Chính sách này luôn đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng trong toàn Trung tâm

Chế độ khen thưởng, kỷ luật của Trung tâm được thực hiện theo quy chế, quy định chung của Trung tâm và của Cục, đặc biệt là thực hiện theo thông tư số    /2014/TT-BQP ngày 9 tháng 11 năm 2014 của Bộ Quốc phòng về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi đua khen thưởng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hàng năm trên cơ sở kết quả bình chọn thi đua từ cấp phòng ban, Hội đồng thi đua của Trung tâm sẽ bình xét thi đua. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào thành tích của tập thể, cá nhân đạt được trong phong trào thi đua. Không xét tặng danh hiệu thi đua đối với những tập thể cá nhân vi phạm các quy định chế độ của đơn vị và quân đội

Bên cạnh công tác thi đua khen thưởng, Trung tâm cũng có các hình thức kỷ luật đối với các cá nhân tập thể vi phạm nội quy, quy định của đơn vị kỷ luật của quân đội.

Khen thưởng hay kỷ luật đều ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ xét nâng lương, nâng bậc, thăng quân hàm của mỗi cá nhân, vì vậy mỗi cán bộ, nhân viên luôn có ý thức, trách nhiệm cao trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Đây cũng là nguồn động lực to lớn góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

2.3.2. Thực trạng trang thiết bị phục vụ giám định

Là đơn vị cấp chiến lược thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật ngành TC-ĐL-CL cho các đơn vị khu vực miền Nam do vậy năng lực kỹ thuật của Trung tâm 2 cơ bản đảm bảo đủ rộng và sâu ở hầu khắp các lĩnh vực.
Trong dự án đầu tư chiều sâu giai đoạn 1 (1993-1995) và giai đoạn 2 (1996-2006) và năm 2009-2010 tiếp tục được trên đầu tư để nâng cấp trang bị kỹ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng, Trung tâm đã được trang bị trên 1000 PTĐ, trong đó có một số chuẩn mẫu có cấp chính xác cao nh​ư Nguồn chuẩn Fluke 5700A/5725A; chuẩn công suất NRVC KIT; máy đo công suất 2 kênh NRVD; chuẩn méo AC12B; máy đo không gian ba chiều CMM; chuẩn áp suất M2800; máy kéo nén vạn năng UH-500 kNX và máy phân tích thành phần kim loại bằng quang phổ phát xạ PDA-7000 đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. 
Bảng 2.4. Tổng hợp danh mục trang bị đo lường cấp 2 năm 2019

	TT
	PTĐ trong lĩnh vực
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Trang bị đo lường Điện
	TB
	70
	

	2
	Trang bị đo lường Vô tuyến điện
	TB
	92
	

	3
	Trang bị đo lường Không điện
	TB
	371
	

	3
	Trang bị đo lường đặc chủng
	TB
	37
	

	
	TỔNG CỘNG
	TB
	570
	


Nguồn: Phòng Kế hoạch-Tổng hợp/Trung tâm 2

- Các thiết bị trong Trung tâm sử dụng cho công việc thử nghiệm, giám định có ảnh hưởng đến độ chính xác hoặc tính đúng đắn của kết quả thử nghiệm, đều được hiệu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng. Giấy chứng nhận thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn các trang thiết bị có ghi kết quả đo bao gồm cả độ không đảm bảo đo và công bố phù hợp với một qui định về đo lường đã xác định.

- Tất cả các thiết bị dùng trong giám định đều được đảm bảo về mặt tiện nghi cũng như điều kiện môi trường để đảm bảo có được tính chính xác trong việc thực hiện các phép thử nghiệm chất lượng. 

- Trong giai đoạn mới với sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như việc mua sắm đầu tư theo các chương trình, dự án của Bộ Quốc phòng cho các đơn vị trong quân đội thì Trung tâm cần có định hướng phát triển, đề xuất với cơ quan các cấp đầu tư một số thiết bị mới trong các lĩnh vực công nghệ cao, các thiết bị cầm tay, nhỏ gọn, để nâng cao khả năng tác nghiệp của giám định viên, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Quân đội.

2.3.3. Thực trạng về tổ chức quản lý

Với chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác TC-ĐL-CL và đăng kiểm Quân sự; trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho trang bị ĐL-TN trên địa bàn miền Nam, thực hiện tốt Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các thông tư, hướng dẫn của Bộ liên quan tới công tác Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa quốc phòng. Phối thực hiện kế hoạch đánh giá và chứng nhận hợp chuẩn vũ khí trang bị theo kế hoạch. Tổ chức thực hiện giám định và tham gia nghiệm thu VKTB, sản phẩm, hàng hóa quốc phòng mua sắm nhập khẩu tại các đơn vị thuộc QCPKKQ, QCHQ, TCKT, TCHC, TCCNQP, BCTTG, BCCB, Cục CNTT, BCTTLL, Cục Cơ yếu. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ: cơ cấu tổ chức biên chế hiện nay cơ bản phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

- Trong giai đoạn hiện nay, Đảng và nhà nước xác định từng bước đưa Quân đội tiến lên hiện đại, trong đo có một số Quân chủng, Binh chủng tiến thẳng lên hiện đại như: QCHQ, QCPKKQ, Tác chiến điện tử. Vì vậy Trung tâm đã xác định mục tiêu, kế hoạch trong những năm tới nhằm bảo đảm tinh, gọn và duy trì lực lượng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Bên cạnh đó còn có những đề xuất và phương hướng mở rộng các lĩnh vực nhằm nâng cao vai trò của Trung tâm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và xu thế phát triển của quân đội.

Đối với nhiệm vụ quản lý chất lượng, đặc biệt là công tác giám định chất lượng hàng hóa quốc phòng mua sắm nhập khẩu theo các chương trình, dự án của Bộ Quốc phòng. Hàng hóa thường có số lượng lớn, trình độ hiện đại, hàm lượng công nghệ cao, đa dạng về chủng loại dù còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ tuy nhiên Lãnh đạo Trung tâm cam kết rằng kết quả thử nghiệm, giám định hoặc hiệu chuẩn do Trung tâm tiến hành không phụ thuộc vào tiến độ thực hiện cũng như vấn đề tài chính và sức ép quản lý qua đó Chỉ huy Trung tâm thường xuyên tiến hành đánh giá chứng kiến giám định viên tại hiện trường đảm bảo mỗi giám định viên được đánh giá ít nhất 1 năm/1 lần và lập thành Biên bản đánh giá năng lực giám định viên.
2.3.4. Các yếu tố khác

- Tuân thủ phương pháp thử nghiệm, giám định:  Cơ quan giám định phải sử dụng các phương pháp thử nghiệm, giám định hoặc hiệu chuẩn hay lấy mẫu đáp ứng theo yêu cầu của chủ đầu tư và thích hợp đối với phép thử nghiệm, giám định hoặc hiệu chuẩn mà cơ quan giám định thực hiện, ưu tiên sử dụng các phương pháp đã được ban hành dưới hình thức là Tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia hoặc khu vực và phải đảm bảo sử dụng phương pháp mới nhất (trừ trường hợp phương pháp này không thể thực hiện được).Cơ quan giám định sử dụng các phương pháp do mình xây dựng, thiết lập nên thì phải đảm bảo rằng các phương pháp này đã được phê duyệt và phù hợp với phép thử hoặc hiệu chuẩn mà chủ đầu tư yêu cầu đồng thời phải thông báo cho chủ đầu tư biết. Cơ quan giám định phải cam kết rằng sẽ áp dụng đúng phương pháp, tiêu chuẩn trước khi bắt đầu thử nghiệm, giám định hoặc hiệu chuẩn.

- Đánh giá độ không đảm bảo đo: Đối với những phép thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn, cơ quan giám định phải đánh giá được độ không đảm bảo đo theo thủ tục Tính độ không đảm bảo đo. Trong một số trường hợp, bản chất của phương pháp thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn có thể hạn chế việc tính toán nghiêm ngặt về phương diện đo lường và thống kê độ không đảm bảo đo, khi đó cơ quan giám định phải cố gắng xác định tất cả các thành phần độ không đảm bảo đo, thực hiện đánh giá hợp lý và phải đảm bảo rằng hình thức thông báo kết quả không được gây ấn tượng về độ không đảm bảo đo.
- Cơ quan giám định phải lên kế hoạch cho việc kiểm tra tính hiệu lực của phép thử nghiệm, giám định hoặc hiệu chuẩn để đảm bảo được chất lượng kết quả thử nghiệm, giám định hoặc hiệu chuẩn.

- Cơ quan giám định phải lập Báo cáo hoạt động quản lý chất lượng định kỳ theo biểu mẫu quy định.

2.4. Kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác giám định chất lượng hàng hóa quốc phòng từ năm 2016 đến 2019

2.4.1. Những kết quả đạt được

Trung tâm đã phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng tổ chức thực hiện giám định và tham gia nghiệm thu VKTB, sản phẩm, hàng hóa quốc phòng mua sắm nhập khẩu tại các đơn vị thuộc QCPKKQ, QCHQ, TCKT, TCHC, TCCNQP, BCTTG, BCCB, Cục CNTT, BCTTLL, Cục Cơ yếu.v.v.

Trong đó, có một số nhiệm vụ nổi bật như: Giám định chất lượng VTKT phục vụ sửa chữa máy bay tại nhà máy A42/QCPKKQ; giám định chất lượng hệ thống Rađa nhập khẩu tại e294/f367/QCPKKQ; tham gia thẩm định chất lượng tàu kéo (dùng để lai dắt tàu ngầm) tại Tổng Công ty Ba Son; Hệ thống sàn nâng và hệ thống dịch chuyển tàu thuộc dự án xây dựng Nhà máy X52 của QCHQ; Rađa AD-STAR ELM-2288 ER và trang thiết bị, vật tư đồng bộ kèm theo cho QC PKKQ tại T33/e294/f367; Giám định chất lượng 78 danh mục phụ tùng, vật tư sản xuất, lắp ráp moóc điện khởi động, moóc điều hòa cho máy bay Su-30MK2 và Su-27 tại Kho K334/QC PKKQ; Giám định và giám sát thử nghiệm chất lượng 09 động cơ máy bay AL-31F tại e925/f372 và e935/f370/QC PKKQ; Tham gia nghiệm thu 05 động cơ AL-21F3 sau sửa chữa lớn thuộc dự án “Đảm bảo các máy bay, trang bị công nghệ cho Trung đoàn không quân Su 22 M4-M3 (K)” tại e937/f370/QC PKKQ; Giám định chất lượng tổ hợp Tên lửa Spider tại Tiểu đoàn 43/e263/f367/QC PKKQ; Tham gia kiểm tra công tác quản lý chất lượng VKTB mua sắm của nước ngoài tại các đơn vị thuộc QCHQ, QC PKKQ. Tham gia nghiệm thu dây truyền sản xuất tại nhà máy A41/QCPKKQ; tham gia nghiệm thu dự án đầu tư dây truyền sửa chữa tăng tổng niên hạn máy bay L39/A41.
Phối hợp tốt với Phòng Quản lý đăng kiểm thực hiện các nội dung công tác quản lý đăng kiểm quân sự trong khu vực như: Tham gia giám sát các hoạt động đăng kiểm, nghiệm thu tại bến, thử đường dài tàu kéo TK600, L168 tại NM X55; tham gia công tác đăng kiểm, kiểm tra thẩm định VTKT phục vụ đóng mới tàu số M3, số M4 và cặp tàu số M5, số M6 tại Tổng Công ty Ba Son; tham gia giám định chất lượng hàng hóa VKTB, VTKT mua sắm nhập khẩu thuộc dự án đầu tư “Sửa chữa, nâng cấp công trình DKI/2, DKI/7, DK 1/8, DK 1/9, DK1/11, DK1/12, DK1/20, DK1/21,” của TCCNQP và BC Công Binh; tham gia Hội đồng nghiệm thu trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn Tàu ngầm tại X51/TCCNQP.
Năm 2016-2017, Trung tâm đã tổ chức kiểm tra, giám định chất lượng các trang thiết bị mua sắm, nhập khẩu tại các đơn vị theo chỉ lệnh và kế hoạch của Cục TC-ĐL-CL cho các đơn vị theo các dự án đầu tư và chương trình mua sắm của Bộ Quốc phòng  cụ thể: đã đánh giá chất lượng của 57 661 trang thiết bị, chi tiết sản phẩm, phụ tùng, vật tư kỹ thuật của hơn 1230 danh mục hàng hóa; 01 Trạm Rada, 01 hệ thống sửa chữa tự động; 01 Trạm Vinasat; 120 xe ô tô; 06 động cơ máy bay; 7 800 m cáp các loại và 350 kg hóa chất; Trong đó có: 325 TTB không đạt chỉ tiêu kỹ thuật; 530 TTB, chi tiết sản phẩm, phụ tùng, vật tư kỹ thuật sai khác về kiểu, ký, mã hiệu; 112 TTB chưa chứng minh được xuất xứ; 632 TTB, vật tư phụ tùng đồng bộ thiếu hồ sơ thiết kế, CO, CQ, báo cáo thử nghiệm, giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn và phụ kiện đồng bộ đi kèm..
- Năm 2018-2019, Trung tâm đã triển khai công tác kiểm tra, giám định chất lượng vũ khí trang bị, sản phẩm, hàng hóa quốc phòng theo chỉ lệnh và kế hoạch của trên cho các đơn vị: Quân chủng Hải quân; Cục Tác chiến điện tử; Cục Bản đồ; Dự án nâng cấp Nhà giàn DKI của Binh chủng Công binh; các nhà máy máy quốc phòng A41; A42, Nhà máy Z755; Nhà máy A29 và hàng hóa thuộc Dự án di chuyển Nhà máy Z756, Dự án di chuyển Nhà máy Z751 (Dự án 45) của Tổng cục Kỹ thuật…. trong đó đã đánh giá chất lượng của trên 44 527 trang thiết bị, chi tiết sản phẩm, phụ tùng, vật tư kỹ thuật của hơn 934 danh mục hàng hóa; 01 hệ thống máy tính ảo phục vụ đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên không gian mạng do Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội sản xuất và hàng hóa thuộc dự án “Tổng trạm thông tin cơ động cấp chiến lược, chiến dịch” của Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc…. Quá trình đánh giá đã phát hiện: 157 TTB không đạt chỉ tiêu kỹ thuật; 346 TTB, chi tiết sản phẩm, phụ tùng, vật tư kỹ thuật sai khác về kiểu, ký, mã hiệu; 93 TTB chưa chứng minh được xuất xứ; 552 TTB, vật tư phụ tùng đồng bộ thiếu hồ sơ thiết kế, giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), giấy chứng nhận chất lượng(C/Q), báo cáo thử nghiệm, giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn và phụ kiện đồng bộ đi kèm..
Như vậy, với kết quả công tác giám định chất lượng từ 2016-2019 của Trung tâm ta thấy được vai trò và tầm quan trọng trong công tác giám định chất lượng hàng hóa trong quân đội hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá, giám định và thử nghiệm chất lượng còn gặp không ít khó khăn do số lượng, chủng loại vũ khí trang bị cần kiểm tra, giám định nhiều, đa dạng có trình độ công nghệ cao, trong khi các trang thiết bị phục vụ cho công tác giám định mặc dù đã được bổ sung nhưng còn nhiều hạn chế. Một số lĩnh vực của Trung tâm chưa được mở rộng, cán bộ nhân viên làm công tác giám định tuy được kiện toàn nhưng vẫn còn một số đồng chí hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ do kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Hơn nữa, kế hoạch kiểm tra, giám định của Trung tâm còn phụ thuộc nhiều vào kế hoạch mua sắm, sản xuất và sửa chữa của các đơn vị mà đa số thường tập trung vào những tháng cuối năm vì vậy mà ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giám định của Trung tâm.

2.4.2. Các vấn đề còn tồn tại

Trong những năm qua, với hệ thống các văn bản pháp quy về công tác  quản lý chất lượng nói chung và công tác giám định chất lượng nói riêng, Trung tâm TC-ĐL-CL2 đã tổ chức triển khai tốt các nhiệm vụ mà Thủ trưởng các cấp giao phó. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đã bộc lộ những điểm còn bất cập, cụ thể như:

- Các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý chất lượng mới được ban hành nên việc nắm bắt và áp dụng đối với các đơn vị liên quan còn hạn chế như: Bộ ban hành Thông tư số 317/2017/TT-BQP ngày 31/12/2017 Quy định về hoạt động giám định chất lượng hàng quốc phòng trong lĩnh vực quân sự quốc phòng, Thông tư này thay thế cho Chương III của Thông tư 71/2009/TT-BQP Quy chế quản lý chất lượng hàng quốc phòng mua sắm nhập khẩu, Thông tư 61/2017/TT-BQP ngày 27/3/2017 Quy định nội dung hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm trong các cơ sở sản xuất, sửa chữa quốc phòng, Thông tư này thay thế cho Quyết định 135/2008/QĐ-BQP ngày 03/11/2008 ban hành Quy chế hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm trong các xí nghiệp sửa chữa quốc phòng...Việc ban hành tiêu chuẩn TCVN/QS đối với các sản phẩm hàng hóa mới chưa kịp thời nên việc xây dựng các quy trình giám định, thử nghiệm còn gặp nhiều khó khắn.

- Về năng lực kỹ thuật mặc dù là cơ sở cấp chiến lược thực hiện công tác TC-ĐL-CL khu vực miền Nam, tuy nhiên các lĩnh vực Thử nghiệm chất lượng của Trung tâm chưa bao trùm hết các loại hàng hóa quốc phòng. Năng lực đo lường, thử nghiệm của Trung tâm trong nhiều lĩnh vực chưa kiểm tra được tính năng kỹ, chiến thuật của các loại vũ khí trang bị, sản phẩm hàng hóa có trình độ công nghệ cao. Một số trang bị đo lường, thử nghiệm được đầu tư từ những năm 90 của thế kỷ trước đến nay đã cũ và lạc hậu. Trong những năm gần đây tuy đã được Thủ trưởng các cấp quan tâm đầu tư nâng cấp nhưng vẫn chưa đáp ứng được so với trình độ công nghệ phát triển nhanh như hiện nay.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngoài việc kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của lô hàng, giám định viên còn phải kiểm tra, đánh giá hồ sơ, tài liệu, đồng bộ và các điều kiện đảm bảo chất lượng khác của lô hàng. Tuy nhiên đối với đội ngũ giám định viên của Trung tâm hiện nay mặc dù được huấn luyện nghiệp vụ công tác giám định và tập huấn hàng năm nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lực lượng này phải kiêm nhiệm các nhiệm vụ kỹ thuật khác do vậy khi thực hiện nhiệm vụ giám định vẫn bộc lộ những hạn chế như thiếu kinh nghiệm thực tế, chưa có chuyên môn trong đánh giá hồ sơ, lúng túng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Về mối quan hệ công tác: Tổ chức giám định hàng hóa là một tổ chức được thành lập một cách hợp pháp, thực hiện công tác giám định hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng, hoạt động một cách độc lập, trung lập. Tổ chức giám định không có quyền lợi liên quan đến hàng hóa, họ chỉ là tổ chức trung gian thực hiện nghiệp vụ giám định một cách khách quan, trung thực để xác định và cung cấp các chứng cứ về thực trạng hàng hóa, phương tiện cũng như các vấn đề khác có liên quan theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên đối với Cục TC-ĐL-CL thực hiện nhiệm vụ giám định chất lượng hàng hóa theo kế hoạch và nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng giao vì vậy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn phải phối hợp với các cơ quan liên quan, để thực hiện nhiệm vụ nên ít nhiều vẫn chịu sự giàng buộc về mối quan hệ công tác.

Kết luận chương 2


Công tác giám định chất lượng vũ khí trang bị, sản phẩm hàng hóa trong Quân đội có vai trò vô cùng quan trọng. Đây là hoạt động phải được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ và đúng quy định; là cơ sở để bảo đảm chất lượng hàng hóa quốc phòng trước khí đưa vào biên chế trong quân đội, góp phần thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của quân đội.

Trong những năm qua, công tác giám định chất lượng tại Trung tâm đã được Thủ trưởng các cấp quan tâm xây dựng cả về mặt tổ chức lực lượng và trang thiết bị đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên trong trong thực tế triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn nhiều bất cập. Trong chương 2 của luận văn đã đưa ra thực trạng công tác giám định chất lượng hàng hóa quốc phòng của Trung tâm TC-ĐL-CL 2, một số lĩnh vực còn yếu, còn thiếu về cơ chế chính sách, về con người, về các trang thiết bị. Vì vậy, cần có những giải pháp để nâng cao chất lượng của hoạt động đặc thù này, góp phần đảm bảo chất lượng hàng hóa quốc phòng trước khi đưa vào trang bị cho Quân đội
Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HÀNG QUỐC PHÒNG TẠI TRUNG TÂM TC-ĐL-CL 2/CỤC TC-ĐL-CL/BTTM
3.1. Định hướng phát triển 

Để xây dựng Trung tâm tiếp tục phát triển từng bước vững chắc đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong những năm tiếp theo, Trung tâm tiếp tục thực hiện những chủ trương, biện pháp hợp lý nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả đảm bảo kỹ thuật, tập trung vào những nội dung chính sau:

- Làm tốt chức năng tham m​​ưu cho Đảng ủy, Thủ tr​​ưởng Cục về công tác TC-ĐL-CL và đăng kiểm quân sự khu vực miền Nam; duy trì các hoạt động của Ngành ngày càng đi vào nền nếp khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của một cơ sở cấp chiến lược thuộc Cục TC-ĐL-CL trong việc bảo đảm VKTB cho các đơn vị quân đội khu vực phía Nam. 

- Tập trung xây dựng Đảng bộ Trung tâm vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Đảng uỷ, Quy chế quản lý đơn vị và hệ thống quy chế, quy định của Trung tâm. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực hoạt động thực tiễn và phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh gắn bó với quần chúng, được quần chúng tín nhiệm.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật vững mạnh, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo bồi dưỡng chuyên môn với việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng, đào tạo tay nghề cho CB, NVKT theo hướng chuyên sâu, xây dựng kế hoạch đưa cán bộ kỹ thuật đi đào tạo nâng cao trình độ ở nước ngoài theo các chương trình của dự án đầu tư hoặc chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của ngành. 

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất vật tư kỹ thuật. Trong đó tập trung nghiên cứu, cải tiến và tìm nguồn vật tư đặc chủng, khan hiếm phục vụ công tác BĐKT. Đồng thời thực hiện tốt công tác động viên, khen thưởng, có chế độ đãi ngộ thích hợp với những cá nhân, tập thể có thành tích cao trong hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

- Đề nghị trên tiếp tục đầu tư trang bị công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ BĐKT cho các Trang bị Đo lường thế hệ mới của các đơn vị; đáp ứng kịp thời nhiệm vụ SSCĐ và huấn luyện chiến đấu của các đơn vị.

- Làm tốt công tác chính sách đối với cán bộ, nhân viên và chính sách hậu phương quân đội. Thực hiện nghiêm quy chế, quy định về công tác bảo vệ an ninh và công tác dân vận; tiếp tục củng cố và xây dựng quan hệ đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, nhân dân; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân, xây dựng đơn vị và địa bàn an toàn.

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác giám định chất lượng tại Trung tâm TC-ĐL-CL2/Cục TC-ĐL-CL/BTTM
3.2.1. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách

- Các văn bản pháp lý về công tác giám định chất lượng là cơ sở, nền tảng cho hoạt động giám định tại đơn vị. Do đó trong huấn luyện phải tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý chất lượng, nhằm xây dựng lực lượng giám định viên của Trung tâm lắm vững nghiệp vụ, cập nhật kịp thời các nội dung sửa đổi của các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành và vận dụng linh hoạt vào hoạt động thực tiễn.  

- Tham gia xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia trong lĩnh vực Quốc phòng (TCVN/QS) về năng lực cơ sở giám định và áp dụng, đánh giá công nhận cho các cơ sở giám định chất lượng có đủ năng lực tham gia vào công tác giám định hàng hóa quốc phòng trong toàn quân. Hiện tại để đánh giá công nhận năng lực của các cơ sở đo lường, thử nghiệm chúng ta đang áp dụng TCVN/QS 877 đây là chuẩn mực để đánh giá công nhận các cơ sở đo lường, thử nghiệm; Thông tư 61 TT-BQP Quy định nội dung hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm trong các cơ sở sản xuất, sửa chữa quốc phòng; Thông tư 136/ TT-BQP Quy định việc chứng nhận hợp chuẩn và công bố sản phẩm quốc phòng hợp chuẩn; Thông tư 317/TT-BQP “Quy định về hoạt động giám định chất lượng hàng quốc phòng trong lĩnh vực quân sự quốc phòng”; đây là các văn bản quy phạm pháp luật được Cục TC-ĐL-CL tham mưu, đề xuất và chủ trì ban hành để thống nhất quản lý công tác TC-ĐL-CL trong toàn quân. Trong quá trính lấy ý kiến để thống nhất các nội dung ban hành các văn bản này Trung tâm TC-ĐL-CL2 bằng năng lực và thực tiễn cần có những đóng góp thiết thực, hiệu quả, đúng bản chất để các văn bản khi ban hành, áp dụng sát với thực tiễn.
- Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với những mặt hàng mua sắm, nhập khẩu thường xuyên để làm căn cứ đánh giá chất lượng sản phẩm khi giám định và nghiệm thu góp phần rút ngắn thời gian xây dựng quy trình giám định:

Ví dụ: để đánh giá chất lượng thiết bị gia công cơ khí (máy tiện, máy phay, máy mài,...) chúng ta đang áp dụng Tiêu chuẩn ngành (TCN 06) để kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản, như độ phẳng, độ song song, độ lệch tâm... tuy nhiên ngày nay các máy gia công cơ khí ngoài các thông số cơ bản trên còn có tính năng dựa vào phần mềm để gia công, tự động hóa, gia công cơ khí chính xác, do đó các thiết bị đo kiểm dùng trong kiểm tra chất lượng máy cũng cần phải có tính năng và độ chính xác tương tự. Ta không thể dùng phương pháp và thiết bị cũ để kiểm tra mà phải căn cứ vào thiết bị kiểm tra sẵn có của đơn vị để xây phương pháp kiểm tra cho phù hợp, (Quy trình giám định máy gia công cơ khí CNC); đối với các hàng hóa là thiết bị đo điện, vô tuyến điện... chúng ta xây dựng quy trình mẫu kiểm tra các tham số cơ bản để đánh giá chất lượng thiết bị như: đo dòng điện, đo điện áp xoay chiều, điện áp một chiều, điện trở, điện dung... phương pháp kiểm tra là dùng nguồn chuẩn phát các tín hiệu, kết nối trực tiếp với thiết bị cần kiểm tra để so sánh giá trị chuẩn và giá trị chỉ thị của PTĐ, qua đó đánh giá được chỉ tiêu cơ bản của thiết bị (quy trình thử nghiệm chất lượng thiết bị đo lường điện)...
- Tham gia xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện công tác giám định chất lượng vũ khí trang bị, sản phẩm hàng hóa quốc phòng để xác định trách nhiệm và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ giám định chất lượng vũ khí trang bị, sản phẩm hàng hóa quốc phòng mua sắm, nhập khẩu góp phần nâng cao sự phối hợp, hiệp đồng của các đơn vị liên quan đến hoạt động giám định;

- Áp dụng thống nhất các mẫu biểu về công tác giám định chất lượng theo hướng dẫn mới mà Cục TC-ĐL-CL ban hành:
+ Mẫu Quy trình giám định vũ khí trang bị, hàng hóa quốc phòng;

+ Mẫu Biên bản giám định;

3.2.2. Nhóm giải pháp về đầu tư

Chú trọng đầu tư nhằm nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá, giám định và thử nghiệm chất lượng đối với vũ khí trang bị, sản phẩm hàng hóa trong Quân đội. Đặc biệt chú ý quan tâm đến các loại thiết bị phục vụ ngoài hiện trường, các thiết bị cầm tay cũng như hiện đại hóa các phương tiện làm việc cho giám định viên. Bên cạnh đó cần đầu tư có trọng điểm vào các lĩnh vực chuyên môn như:
a) Lĩnh vực vô tuyến điện
Vô tuyến điện được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực và mang lại rất nhiều lợi ích cho con người. Trong lĩnh vực quân sự quốc phòng vô tuyến điện lại đặc biệt quan trọng tác chiến và chiến đấu, nó thậm trí còn là sức mạnh của quân đội trong chiến tranh hiện đại (tác chiến điện tử).

Để kiểm soát chất lượng của vũ khí trang bị như RADA, các thiết bị liên lạc, hệ thống dẫn đường... Trung tâm đã được trang bị các chuẩn mẫu cao đảm bảo kiểm soát tốt về tần số và tín hiệu như: thiết bị Flucke 410 R với độ chính xác tới 10-12 đây là chuẩn cao nhất về giao động; thiết bị máy phát SMS 100 tạo độ chuẩn méo đến 0,0025 %; máy phát AC 12B độ chuẩn tương tự và máy đo méo 6900 B có độ chính xác đo đến 0,025 %. Tuy nhiên ở mảng công suất hiện tại khi thử nghiệm công suất của các trạm RAĐA hoặc các máy thu phát vô tuyến trên tàu hải quân Trung tâm vẫn phải sử dụng phương pháp đo gián tiếp (thu qua Ăng ten sau đó dùng bộ suy giảm để đo công suất phát) phương pháp này có sai số đo lớn nên khó có thể kiểm soát độ chính xác hay chất lượng của của các trang thiết bị. Vì vậy để đảm bảo kết quả thử nghiệm chất lượng Trung tâm cần đầu tư các thiết bị đo có thể kết nối trực tiếp với thiết bị thu phát từ đó kiểm soát chất lượng của toàn bộ hệ thống, kết quả thử nghiệm sẽ cho độ tin  cậy cao. 
b) Lĩnh vực đo lường - thử nghiệm điện

Với năng lực kỹ thuật hiện có về lĩnh vực điện, việc kiểm tra, đánh giá, giám định, thử nghiệm chất lượng các trang thiết bị đo lường, thử nghiệm dạng điện được Trung tâm kiểm soát tốt. Các chuẩn mẫu cao trong lĩnh vực đo lường điện đã được trang bị như: Nguồn chuẩn Fluke 5700A/5725A, có thể tạo ra các nguồn, dòng chuẩn tới đơn vị ppm (phần triệu) hay các thiết bị đo vạn năng có độ chính xác cao, sai số phép đo tới 0,0025%. Các chuẩn mẫu trên đủ đảm bảo kiểm soát chất lượng các chủng loại hàng hóa trang thiết bị liên qua tới lĩnh vực điện-điện tử. Trong thời gian tới để đảm bảo hoạt động thử ngiệm hàng hóa liên quan đến lĩnh vực điện Trung tâm cần đầu tư thêm các trang bị sau:

- Giá thử cao áp để kiểm tra độ bền cách điện; 
- Thiết bị tạo dòng để thử nghệm các thiết bị đóng ngắt, điều khiển và các loại khí cụ điện; 

- Tải công suất mức tải đến 100 kVA để tử nghiệm các nguồn cấp điện như ắc quy, máy phát thử ngắn mạch và thử quá tải;

- Thiết bị đo 3 pha: thử nghiệm các thông số về lưới điện, các chỉ tiêu về kết nối hệ thống điện, điện năng lượng mặt trời. (7 chỉ tiêu cơ bản: như độ nhấp nháy, độ ổn định điện áp, tần số, cân bằng pha, sóng hài, pha...);
- Thiết bị giả lập cường độ năng lượng mặt trời để thử nghiệm các hệ thống pin năng lượng mặt trời.

c) Lĩnh vực công nghệ thông tin
Công nghệ thông tin là lĩnh vực mà sự phát triển của nó rất nhanh chóng, do đó việc đầu tư nâng cao năng lực đánh giá, giám định chất lượng trang thiết bị công nghệ thông tin là một yêu cầu tất yếu khách quan. 

Trong những năm gần đây, số lượng các trang thiết bị công nghệ thông tin của các đơn vị trong toàn quân ngày càng nhiều, đa dạng về chủng loại mẫu mã. Việc mua sắm các trang thiết bị công nghệ thông tin từ nhiều nguồn cung cấp khác nhau, chất lượng sản phẩm có sự khác biệt lớn. Hơn nữa các trang thiết bị công nghệ thông tin được trang bị và trang bị đồng bộ theo vũ khí, khí tài thế hệ mới có yêu cầu rất cao về tính năng kỹ- chiến thuật cũng như môi trường làm việc. Trong khi đó, các phương tiện đo lường, thử nghiệm phục vụ cho nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá giám định trang thiết bị công nghệ thông tin còn sơ sài và lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá giám định và thử nghiệm trang thiết bị công nghệ thông tin. Nhằm đảm bảo chất lượng của các trang thiết bị công nghệ thông tin mua sắm, nhập khẩu trang bị trong toàn quân, việc đầu tư các phương tiện đo lường, thử nghiệm tiên tiến, công nghệ mới có đủ khả năng đánh giá được hết tính năng của trang thiết bị công nghệ thông tin là một trong những nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Bên cạnh việc đầu tư Trung tâm cần phối hợp với phòng giám định công nghệ thông tin của Trung tâm giám định chất lượng/Cục TC-ĐL-CL và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh 86 để tận dụng năng lực kỹ thuật chuyên môn và kinh nghiệm của các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT phục vục việc kiểm soát chất lượng các trang thiết bị  mua sắm nhập khẩu. 
d) Lĩnh vực giám định chất lượng không điện:

Với năng lực kỹ thuật hiện tại Trung tâm đã hoàn thành tốt việc kiểm soát chất lượng các trang thiết bị không điện mua sắm nhập khẩu, như các máy gia công cơ khí, các thiết bị tạo nhiệt độ áp suất, hay các máy gia công áp lực với công suất lớn. Tuy nhiên với tốc độ phát triển của công nghệ hiện nay, bằng việc áp dụng các phần mềm gia công vào sản xuất, và quá trình tự động hóa bằng việc lập trình trong gia công thì các thiết bị chấp hành phải có độ chính xác rất cao để đạt được độ chính xác của sản phẩm. Với các trang thiết bị hiện có việc kiểm soát các máy gia công có độ chính xác cao như máy CNC 3 trục và CNC 5 trục hay các trung tâm gia công còn gặp nhiều khó khăn. Việc đánh giá chất lượng hiện tại Trung tâm đang áp dụng là đo kiểm các sản phẩm sau khi đã được gia công hoàn chỉnh. Phương pháp này cơ bản đáp ứng được việc kiểm soát chất lượng các máy gia công tuy nhiên việc thực hiện tốn nhiều thời gian và chi phí. Để đảm bảo tốt hơn nữa việc kiểm soát chất lượng các trang thiết bị này Trung tâm cần đầu tư các trang thiết bị đo kiểm hiện đại có độ chính xác cao, có thể đo các thông số kỹ thuật trực tiếp trên máy như: Đồng hồ so điện tử để đo độ đồng trục, ke vuông, trụ kiểm để kiểm soát độ phẳng, độ song song, đặc biệt là các thiết bị hiệu chuẩn máy CNC để trực tiếp kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy qua đó đánh giá được chất lượng sản phẩm của hàng hóa một cách nhanh chóng và hiệu quả.
· Phát triển lĩnh vực không phá hủy (NDT)
Hiện nay phương pháp kiểm tra không phá hủy được ứng dụng cho các công việc như: Kiểm tra mối hàn, đo độ dày vật liệu, kiểm tra dị tật của vật liệu....

Tính năng ưu việt của công nghệ NDT là phát hiện các hư hại, khuyết tật, kiểm tra đánh giá tính toàn vẹn của vật liệu, kết cấu, chi tiết hoặc để xác định các đặc trưng của đối tượng mà không làm ảnh hưởng đến khả năng sử dụng của đối tượng kiểm tra. Đối tượng của thử nghiệm NDT là kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào, sản phẩm đầu cuối, kiểm tra và phân loại các sản phẩm gia công chế tạo và kiểm tra, đánh giá định kỳ các kết cấu, hệ thống trong quá trình sử dụng, nhằm phục vụ việc kiểm tra, đánh giá chất lượng các loại vũ khí như súng, pháo ...; trang bị như tàu biển trong đóng mới, sửa chữa, đại tu; các đường ống, bình chứa, bình nhiên liệu.

Các trang bị phục vụ kiểm tra không phá hủy của Trung tâm hiện nay gồm có: 
- Thiết bị kiểm tra khuyết tật siêu âm theo công nghệ đa biến tử của Đức (Phasor XS): Phát hiện các khuyết tật của VKTBKT dạng dữ liệu công nghệ cao cho hình ảnh 3D phục vụ công tác kiểm tra, ĐGCL súng, pháo, tàu, thuyền sau sản xuất, sửa chữa; nguyên vật liệu đầu vào một cách chính xác tuyệt đối.

- Thiết bị đo độ dày lớp phủ không từ tính (sơn/mạ) trên bề mặt vật liệu từ tính của Mỹ (FS2): Kiểm tra bề dầy lớp phủ của VKTBKT như dưỡng súng các loại, vỏ tên lửa, vỏ tàu thuyền, máy bay và các sản phẩm khác...

Tuy nhiên với số trang thiết bị được bổ sung hiện nay là chưa đủ so với sự phát triển của công nghệ cũng như sự cần thiết của việc kiểm tra giám định không phá hủy đối với trang thiết bị hiện nay trong quân đội. Do đó việc mở rộng và phát triển lĩnh vực kiểm tra không phá hủy là cần thiết.

3.2.3. Nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

Với đội ngũ cán bộ, nhân viên 37 đồng chí, được đào tạo cơ bản ở các trường danh tiếng trong ngoài quân đội như Đại học Bách khoa, Học viện Kỹ thuật Quân sự. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí đã có nhiều đóng góp cho đơn vị. Tuy nhiên phần lớn lực lượng làm kỹ thuật của Trung tâm thực hiện các nhiệm về đo lường, sửa chữa; Lĩnh vực giám định chất lượng là nhiệm vụ của Phòng CL&NCKT quân số của phòng lại hạn chế (biên chế 1 Trưởng phòng, 01 Trợ lý và 01 nhân viên), trong thực hiện nhiệm vụ giám định Phòng CL&NCKT phải phối hợp với các Phòng chuyên môn của Trung tâm để thực hiện. Do vậy quá trình thực hiện gặp một số khó khăn như: xây dựng quy trình giám định chậm do phải lấy phương pháp kiểm tra, thử nghiệm từ các chuyên gia của phòng khác, các đồng chí giám định viên thường là kiêm nhiệm nên kiến thức chuyên môn sâu về nghiệp vụ giám định còn hạn chế hơn nữa mỗi một đồng chí giám định viên sau khi được đào tạo ra trường chỉ chuyên sâu từ một đến hai chuyên ngành. Trong khi đó, các lĩnh vực cần kiểm tra đánh giá, giám định chất lượng rất rộng và phức tạp từ những vũ khí trang bị to lớn và hiện đại như tàu ngầm, máy bay, tàu thủy cho đến các sản phẩm nhỏ bé đơn giảm như cái bàn, cái ghế. Do đó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ giám định cần phải được đào tạo cơ bản cả về chuyên môn và nghiệp vụ trước khi được tham gia vào hoạt động giám định. Để đáp ứng được nhiệm vụ ngày càng cao trong công tác kiểm tra, đánh giá, giám định chất lượng hàng hóa quốc phòng, Trung tâm TC-ĐL-CL2 cần đề ra những định hướng chiến lược trong việc phát triển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật trong đó có đội ngũ giám định viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng theo biên chế quy định.

Biện pháp thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch trung và dài hạn nhằm đào tạo, phát triển nguồn lực chất lượng cao phù hợp với biên chế, tổ chức Trung tâm;

- Gửi các cán bộ có phẩm chất, năng lực ở các lĩnh vực khác nhau đi đào tạo chuyên sâu ở các Học viện, nhà trường trong và ngoài nước. Đội ngũ cán bộ này khi ra trường trở về đơn vị sẽ là đội ngũ chuyên gia nòng cốt trong các lĩnh vực được đào tạo;
- Mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ giám định; các diễn đàn để các giám định viên có thể chia sẻ các kinh nghiệm, các tình huống khó khăn mình gặp phải trong quá trình tổ chức thực hiện giám định;
- Cần có các chế độ ưu đãi để khuyến khích, động viên đội ngũ giám định viên nhiệt tình, hết lòng vì công việc, không bị chi phối bởi các yếu tố tiêu cực của xã hội do hoạt động giám định là một hoạt động có tính nghề nghiệp đặc thù;
- Tổ chức các buổi Hội nghị chất lượng để phổ biến các yêu cầu quy định về công tác giám định chất lượng nói chung và công tác giám định và nghiệm thu đối với hàng hóa quốc phòng nói riêng để cán bộ, nhân viên cập nhật các yêu cầu, quy định trong công tác kiểm tra, giám định chất lượng và có dịp trao đổi chuyên môn nghiệp vụ với các đơn vị bạn;
- Tổ chức cho đội ngũ giám định viên tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận thông qua các buổi báo cáo chuyên đề; phân công các đồng chí cán bộ lâu năm có nhiều kinh nghiệm theo dõi, kèm cặp và truyền đạt lại những kiến thức, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ trẻ; 

- Để tạo tính hấp dẫn trong công việc cho đội ngũ cán bộ Lãnh đạo, Chỉ huy Trung tâm cần tiến hành giao nhiệm vụ và phân quyền cho các cá nhân theo khả năng và theo từng nhiệm vụ cụ thể để mỗi giám định viên thấy được trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ, từ đó luôn phấn đấu để hoàn thành công việc.

Bảng 3.1.Nội dung và cán bộ tham gia đào tạo

	TT
	Nội dung đào tạo
	Học viên
	Nơi đào tạo

	1
	Tự động hóa
	Trưởng ngành không điện
	Đại học Bách khoa TPHCM

	2
	Công nghệ thông tin
	Kỹ sư công nghệ thông tin
	Đại học Bách khoa TPHCM

	3
	Vô tuyến điện (cao tần, siêu cao tần)
	Trưởng ngành vô tuyến
	Đại học Bách khoa TPHCM

	4
	Lĩnh vực điện, điện tử
	Trưởng ngành điện
	Đại học Bách khoa TPHCM

	5
	Quang học
	Kỹ sư khí tài quang
	Học viện KTQS


Trung tâm TC-ĐL-CL2 đóng quân trên địa bàn TPHCM sát với đại học Bách khoa Thành phố rất thuận tiện trong liên kết, đào tạo. Học viên có thể vừa nghiên cứu, học tập vừa tham gia công tác như vậy sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Sau khi đào tạo xong, đây sẽ là các chuyên gia đánh giá là lực lượng nòng cốt trong thực hiện công tác giám định
3.2.4. Nhóm giải pháp phối hợp với các đơn vị trong khu vực


Hàng năm theo các chương trình, dự án mua sắm của Bộ Quốc phòng, trang bị vũ khí, khí tài, đạn dược và máy móc, trang thiết bị vật tư kỹ thuật cho các đơn vị trong toàn quân các chủng loại hàng hóa này rất đa dạng phong phú, với năng lực kỹ thuật và nhân lực hiện có Trung tâm TC-ĐL-CL2 không thể đảm bảo kiểm soát hết tính năng kỹ, chiến thuật của tất cả các chủng loại hàng hóa mà các đơn vị mua sắm do vậy trong từng nhiệm vụ Trung tâm cần tham mưa cho Thủ trưởng, cơ quan Cục TC-ĐL-CL đề xuất các đơn vị chuyên môn tham gia, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giám định chất lượng. Là cơ quan đầu ngành của quân đội về công tác TC-ĐL-CL, Cục TC-ĐL-CL quản lý chặt chẽ lực lượng làm công tác đo lường, các phương tiện đo trong toàn quân do đó khi cần phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan cục biết rõ đơn vị nào có thể phối hợp thực hiện kiểm tra đánh giá chất lượng hàng hóa. 

Để phối hợp thực hiện tốt làm tốt công tác phối hợp đơn vị cần có chính sách và kế hoạch cụ thể. 

· Đề xuất phối hợp bằng văn bản và đưa vào kế hoạch và chỉ lệnh cụ thể theo phân cấp đơn vị;
· Tập hợp hồ sơ tài liệu liên quan đến hàng hóa cần giám định cho đơn vị cần phối hợp nghiên cứu;

· Trong xây dựng quy trình giám định phải có phương pháp sử dụng  phương tiện đo- phương tiện thử nghiệm của đơn vị phối hợp và nhân lực vận hành thiết bị;
· Đơn vị phải có chính sách động viên, hỗ trợ cho cán bộ cũng như đơn vị tham gia nhiệm vụ giám định. 
Một số đơn vị có năng lực kỹ thuật đặc thù: Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga: Các thiết bị sinh học; Viện Quân y 175: Các trang thiết bị y tế; Các Trung tâm đo lường của các quân, binh chủng: Trung tâm đo lường miền Nam tại Nhà máy A41, A42, chuyên về các trang thiết bị hàng không. Trung tâm đo lường Hải quân, chuyên về tàu, thuyền; Lữ đoàn 2/Bộ Tư lệnh 86: Lĩnh vực Công nghệ thông tin... Ngoài ra trong từng nhiệm vụ cụ thể, Trung tâm có thể mời các chuyên gia tại các Viện, Nhà trường cùng tham gia đánh, giá giám định. Đây là các đơn vị cùng nằm trên địa bàn đóng quân của Trung tâm do vậy, khi có nhiệm vụ cụ thể Trung tâm 2 có thể đề xuất Cục TC-ĐL-CL có văn bản để nghị các đơn vị trên phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
Kết luận chương 3

Công tác giám định chất lượng hàng hóa quốc phòng trong quân đội là hoạt động thực tiễn quan trọng và rất cần thiết đòi hỏi cần phải có những cơ chế, giải pháp đồng bộ để triển khai thực hiện. Trên cơ sở đánh giá thực trạng và thu thập các thông tin cần thiết về công tác giám định chất lượng hàng hóa quốc phòng tại Trung tâm TC-ĐL-CL2/Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, tác giả đã đã đề xuất bốn nhóm giải pháp: Nhóm các giải pháp về cơ chế, chính sách; Nhóm các giải pháp về đầu tư; Nhóm các giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; Nhóm giải pháp phối hợp với cá đơn vị trong khu vực. Nội dung của các nhóm giải pháp vừa là các biện pháp có thể triển khai thực hiện ngay, vừa là phương hướng để xây dựng và phát triển bền vững trong thời gian tới. Đây là một trong nhiều nội dung quan trọng nhằm thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng nói chung và công tác giám định chất lượng nói riêng của Trung tâm TC-ĐL-CL2 phù hợp với chủ trương và xu hướng phát triển chung của Quân đội.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Bộ Quốc phòng đang triển khai bảo đảm cho các đơn vị trong toàn quân theo hướng "Chính quy- Tinh nhuệ- Từng bước hiện đại"; qua đó chất lượng của hàng hóa quốc phòng trước khi bàn giao cho các đơn vị phải đảm bảo được số lượng, chất lượng và tính năng kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân đội ta. Từ đó ta thấy công tác Quản lý chất lượng trong quân đội nói chung cũng như công tác giám định chất lượng hàng hóa quốc phòng nói riêng có vai trò rất quan trọng và cần thiết trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Kết quả công tác giám định chất lượng hàng hóa quốc phòng tại Trung tâm TC-ĐL-CL2/Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng trong những năm qua đã chứng minh rằng công tác giám định chất lượng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình bảo đảm chất lượng cho các trang bị kỹ thuật của quân đội. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mặc dù được sự quan tâm, tạo điều kiện của Thủ trưởng các cấp, các phòng, ban cơ quan chức năng nhưng vẫn còn những vấn đề hạn chế. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hiện nay về công tác giám định chất lượng hàng hóa quốc phòng tại Trung tâm TC-ĐL-CL2/Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, các kết quả đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại và phương hướng mục tiêu trong thời gian tới của Trung tâm, tác giả đã đưa ra bốn nhóm giải pháp: Nhóm các giải pháp về cơ chế, chính sách; Nhóm các giải pháp về đầu tư; Nhóm các giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; Nhóm giải pháp phối hợp với các đơn vị trong khu vực. Nội dung của các nhóm giải pháp vừa là các biện pháp có thể triển khai thực hiện ngay, vừa là phương hướng để xây dựng và phát triển bền vững công tác quản lý chất lượng nói chung và công tác giám định chất lượng nói riêng của Trung tâm TC-ĐL-CL2 phù hợp với chủ trương và xu hướng phát triển chung của Quân đội.

Trong giới hạn luận văn cũng chưa có điều kiện đi sâu và chi tiết hơn nữa vào các giải pháp. Tác giả luận văn rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến, bổ sung của các thầy giáo, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quản lý chất lượng cùng bạn đọc quan tâm đến công tác giám định chất lượng hàng hóa quốc phòng trong Quân đội để luận văn được hoàn thiện hơn.

2. Khuyến nghị

Công tác giám định chất lượng hàng hóa quốc phòng là nhiệm vụ đặc thù, nó liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội vì vậy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các đơn vị liên quan phải bám sát vào các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai và thực hiện: (Thông tư số 317/2017/TT-BQP ngày 31/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: “Quy định về hoạt động giám định chất lượng hàng quốc phòng trong lĩnh vược quân sự quốc phòng”); Hướng dẫn số 1178/HD-TĐC ngày 28/3/2018 của Cục trưởng Cục TC-ĐL-CL về Triển khai thực hiện một số điều của Thông tư 317/2017/TT-BQP; Thông tư 71/TT-BQP ngày 15/9/2009 “Quy chế Quản lý chất lượng hàng hoá quốc phòng mua sắm nhập khẩu. Trong quá trình đàm phán hợp đồng phải có các điều kiện cụ thể về chất lượng hàng hóa (trình độ công nghệ, tính mới, kí mã hiệu, năm sản xuất…), yêu cầu về tính năng kỹ thuật của trang thiết bị và các điều kiện liên quan để làm căn cứ trong giám định chất lượng.
Một lần nữa, Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Thầy, Cô giáo trong Bộ môn Quản lý KH&CN/Khoa Cơ khí/Học viện Kỹ thuật Quân sự đã tận tình chỉ bảo, truyền đạt kiến thức trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn của em. 

Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo hướng dẫn TS Trịnh Vũ Minh đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo để em hoàn thành được luận văn, đáp ứng được yêu cầu đề ra.
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	1
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	1
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	2
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	Trợ lý kỹ thuật
	Trung tâm TC-ĐL-CL2/Cục TC-ĐL-CL
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Ghi chú:    


                  Chỉ đạo điều hành: 


                  Quan hệ phối hợp: 





2.1. Sơ đồ tổ chức hoạt động của Trung tâm TC-ĐL-CL2
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